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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG - AN NINH, GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 ngày 09/11/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Văn bản số 1079/VPCP-KTN ngày 19/02/2016 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương thực hiện Đề án thí điểm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng gắn với xây dựng nông thôn mới các xã biên giới Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 11180/VPCP-NN ngày 23/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Thí điểm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới các xã biên giới Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 31/TTr-SKH ngày 07 tháng 3 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với xây dựng nông thôn mới các xã biên giới Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020”, cụ thể như sau:
I. Mục tiêu đến năm 2020
1. Mục tiêu tổng quát:
- Tạo sự đột phá có tính chất trọng tâm trong công tác chỉ đạo, xác định nhiệm vụ, bố trí, huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với xây dựng nông thôn mới 23 xã biên giới Việt - Trung, giai đoạn 2016 - 2020.

- Đến năm 2020, xây dựng các xã biên giới có kết cấu hạ tầng đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời đáp ứng nhu cầu thiết yếu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã - hội, củng cố quốc phòng - an ninh vùng nông thôn trên tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2020.

- Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường; sức mạnh của hệ thống chính trị được nâng cao, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh ổn định; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, là mô hình để nhân rộng ở các địa bàn có biên giới.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020, duy trì, từng bước nâng cao các tiêu chí nông thôn mới cho 06 xã đã hoàn thành; phấn đấu thêm 05 xã hoàn thành nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành nông thôn mới lên 11 xã; 12 xã hoàn thành từ 12 đến 18 tiêu chí. Cụ thể như sau:

+ 11 xã đạt 19/19 tiêu chí, gồm các xã: xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai; xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng; các xã: Quang Kim, Bản Vược, Bản Qua, Trịnh Tường, huyện Bát Xát; các xã: Si Ma Cai, Sán Chải, huyện Si Ma Cai; các xã: Bản Lầu, Lùng Vai, Pha Long, huyện Mường Khương;

+ 06 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí, gồm các xã: xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai; các xã: Y Tý, Cốc Mỳ, A Mú Sung, Nậm Chạc, Ngải Thầu, huyện Bát Xát;

+ 06 xã đạt từ 12 - 15 tiêu chí, gồm: xã A Lù, huyện Bát Xát; các xã: Nậm Chảy, Tả Ngải Chồ, Tung Trung Phố, Tả Gia Khâu, Dìn Chin, huyện Mường Khương;

- Tỷ lệ hộ nghèo các xã giảm bình quân hàng năm từ 5 - 7% (giảm 2 - 3 lần so với bình quân chung của tỉnh), đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 18,52% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm/01 ha đất canh tác bình quân năm 2020 đạt trên 50 triệu đồng (bằng 77% bình quân chung của tỉnh); tỷ lệ che phủ rừng biên giới đạt 50% (tăng 3% so năm 2015).

- Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề đạt 52,4%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95% trở lên.

- 23/23 xã có đường giao thông trục xã được rải nhựa hoặc bê tông hóa; 15/23 xã có đường trục thôn được cứng hóa.

- Phấn đấu 20/23 xã đạt tiêu chí về thủy lợi, chủ động phục vụ tưới tiêu cho diện tích canh tác.

- 100% số thôn bản (306 thôn) của 23 xã biên giới có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,2%.

- Tỷ lệ số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; 16/23 xã có các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; có 100% số xã, không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; 20 xã có nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch và 90% số xã có chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định, 13/23 xã (56,52%) đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

- Phấn đấu 100% số hộ trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát.

- Đến hết năm 2020, hầu hết người dân trên địa bàn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; 23/23 xã đạt chuẩn tiêu chí Y tế.

- 18 xã/23 đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa; 271 thôn, bản (88,56%) đạt thôn, bản văn hóa.

- 223 trường học, điểm trường (63,71%) có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia và đạt tiêu chí về Giáo dục và Đào tạo; 98,8% tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đi học; 87,6% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục đi học.

- Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, đến năm 2020, 23/23 xã đạt tiêu chí về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

- Phấn đấu các xã đều duy trì và đạt tiêu chí Quốc phòng và An ninh.

II. Nhiệm vụ
1. Quy hoạch

- Rà soát, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 17 xã còn lại (chưa đáp ứng yêu cầu về quy hoạch) trên cơ sở Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện, gắn với quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, Quy hoạch sắp xếp dân cư biên giới, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới giữa hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi thương mại.

- 23/23 xã được quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết trung tâm 19 xã, 57 điểm dân cư thôn và các quy hoạch chuyên ngành.

2. Nhóm tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội

Giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn hướng theo mục tiêu phấn đấu các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

- Về Giao thông: Đầu tư 203 công trình, tổng dài 436 km, trong đó: nâng cấp 175 công trình, dài 375 km; làm mới 28 công trình, dài 61 km.

- Thủy lợi: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa 90 hệ thống thủy lợi đã xuống cấp, làm mới 3 hệ thống, tổng chiều dài kênh kiên cố thêm 350 km; phục vụ ổn định tưới tiêu khoảng 1.500 ha.

- Hệ thống điện: Đầu tư mới 20 trạm biến áp; 1,8 km đường dây 35 KV, 71 km đường dây 0,4 KV (không tính khối lượng đầu tư các xã thuộc huyện Mường Khương, ngành Điện đang thực hiện đầu tư theo nguồn vốn WB).

- Cơ sở vật chất cho giáo dục: Đầu tư 75 công trình trường học các cấp học, gồm: 205 phòng học; 187 phòng chức năng; 188 phòng công vụ giáo viên; 62 phòng BTHS; 121 phòng bếp, kho, vệ sinh.

- Cơ sở vật chất văn hóa, thể thao: Đầu tư xây dựng mới 17 công trình nhà văn hóa xã kết hợp hội trường xã theo mẫu thiết kế định hình của tỉnh; các nhà văn hóa xã có thiết bị đáp ứng hoạt động ở cơ sở; nâng cấp 48 nhà và làm mới 149 nhà văn hóa thôn; xây dựng 14 công trình khu thể thao xã.

- Trụ sở UBND xã: Đầu tư mở rộng, nâng cấp 6 công trình, gồm: làm mới 4 nhà làm việc các đoàn thể; 1 nhà công vụ + ngoại thất xã; nâng cấp, sửa chữa công trình trụ sở xã.

- Các xã có nhà làm việc cho công an, quân sự xã,

- Chợ nông thôn: Đầu tư nâng cấp 03 chợ đảm bảo yêu cầu tiêu chí chợ; nâng tổng số có 14 chợ đạt chuẩn theo quy hoạch.

- Thông tin và truyền thông: Ưu tiên phát triển đầu tư điểm truy cập intenet công cộng cấp xã, thôn phấn đấu 100% xã và có tối thiểu 50% số thôn có điểm truy cập intenet công cộng; xây dựng hệ thống mạng LAN đảm bảo phục vụ yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở.

- Nhà ở dân cư: Vận động nhân dân tự xây dựng nhà ở theo quy chuẩn nông thôn mới; đồng thời hỗ trợ 31 hộ nghèo vay vốn để xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đầu tư mỗi xã từ 1-3 ha (tổng số 51 ha) mặt bằng có hạ tầng thiết yếu để bán theo hình thức đấu giá sử dụng đất, tạo nguồn thu cho xã xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường việc tổ chức quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư, đồng thời bố trí ngân sách hỗ trợ cho các xã thực hiện đảm bảo các công trình hoạt động hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, biến đổi khí hậu gây ra.

3. Nhóm tiêu chí Kinh tế và tổ chức sản xuất

- Tiêu chí Thu nhập: Trên cơ sở đề án tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, tập trung các nguồn lực từ chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn huy động khác để tăng thu nhập bình quân/người/năm của toàn vùng là trên 33 triệu đồng.

- Thực hiện 22 dự án trồng, phát triển rừng và 20 dự án bảo vệ rừng trên địa bàn các xã biên giới.

- Thực hiện các dự án đầu tư phát triển trồng trọt, các loại cây trồng có hiệu quả cao (23 dự án) và hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng vùng sản xuất hàng hóa.

- Tiêu chí Hộ nghèo: Phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5 -7%, đưa tỷ lệ hộ nghèo trung bình toàn vùng từ 44,03% xuống 18,52% vào năm 2020.

- Tiêu chí Tỷ lệ Lao động có việc làm thường xuyên: Phát huy lợi thế về cửa khẩu và tiềm năng du lịch để đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ để tạo thêm việc làm, đồng thời phát triển khu, vùng ứng dụng công nghệ cao để tận dụng lao động địa phương.

- Tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất: Củng cố, chuyển đổi các Hợp tác xã thực hiện theo Luật Hợp tác xã 2012, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các tổ chức đại diện cho nông dân (Hợp tác xã, Tổ hợp tác);

4. Nhóm tiêu chí Văn hóa, xã hội, môi trường

- Giáo dục và Đào tạo: Duy trì và nâng cao mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các xã biên giới; phát huy hiệu quả hoạt động của các trường giáo dục thường xuyên và dạy nghề để chủ động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời tạo điều kiện cho các học viên không có điều kiện theo học THPT được tiếp tục học tập. Đào tạo nghề với các nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với phong tục tập quán và các nghề truyền thống của địa phương, gắn với quy hoạch phát triển các vùng sản xuất hàng hóa; định hướng và tạo việc làm cho người dân sau học nghề; Phấn đấu 98,8% tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đi học; 87,6% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc và học nghề; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52,4 %.

- Tiêu chí Y tế: Xây dựng 02 trạm y tế; đầu tư tất cả các trạm y tế xã về trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh ở cơ sở; thu hút, luân chuyển đảm bảo mỗi xã biên giới có 01 bác sỹ; phấn đấu đến năm 2020, có 91.035 người dân (100%) được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; 23 xã (100%) đạt tiêu chí Y tế.

- Tiêu chí Văn hóa: Giữ vững kết quả đã đạt được, phấn đấu đến hết năm 2020, có 271 thôn, bản/306 thôn, bản, chiếm (88,56%) đạt thôn, bản văn hóa.

- Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa 74 hệ thống, làm mới 03 hệ thống cấp nước sinh hoạt để phục vụ nước sinh hoạt cho 4.000 hộ; hỗ trợ xây dựng 18 công trình nghĩa trang, 14 công trình bãi rác; hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo làm nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, hỗ trợ các hoạt động cho cộng đồng đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

5. Nhóm tiêu chí Hệ thống chính trị

- Đến năm 2020, có 23/23 xã đạt tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ cho 20 xã chưa đạt chuẩn về đội ngũ cán bộ, công chức xã. Tăng cường điều động, luân chuyển, thu hút tri thức trẻ; tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ đương chức, cán bộ nguồn đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng, biên giới riêng cho cán bộ công chức cấp xã tại các đơn vị biên giới. Tăng cường cán bộ Bộ đội biên phòng cho các xã biên giới, đặc biệt các xã trọng điểm, tham mưu cho địa phương củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

- Về tiêu chí Quốc phòng và an ninh: Hàng năm hỗ trợ kinh phí tổ chức hội đàm, trao đổi, kết nghĩa giữa các Đồn - Trạm, các thôn bản giáp biên giới của 2 quốc gia. Chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ và đội ngũ an ninh xã, thôn (bản), phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá chính quyền, khối đại đoàn kết dân tộc, các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm do nguyên nhân xã hội,... nâng cao hiệu quả giải quyết các vấn đề an ninh trật tự. Ưu tiên tuyển chọn con em đồng bào các dân tộc vùng biên giới được đào tạo tại các trường quân sự, công an và bố trí tại các xã vùng biên giới; tăng cường quản lý thương mại giữa các xã biên giới của Việt Nam và Trung Quốc.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới", gắn với Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

III. Giải pháp
1. Tuyên truyền
- Tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, cán bộ quản lý nhà nước các cấp, các doanh nghiệp và người nông dân. Trong đó, tập trung cao nội dung tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh chuyển đổi, tích tụ ruộng đất; phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, liên kết hóa trong sản xuất, doanh nghiệp hóa sản phẩm và xã hội hóa đầu tư.

- Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng và phổ biến những điểm hình tiên tiến, các sáng kiến và kinh nghiệm tốt về xây dựng nông thôn mới. Kịp thời khen thưởng, động viên với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã biên giới.

2. Quy hoạch và quản lý quy hoạch

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản; quy hoạch sắp xếp dân cư; quy hoạch nông thôn mới cấp xã đã có; bổ sung quy hoạch còn thiếu trên cơ sở phát huy lợi thế các sản phẩm của địa phương, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của vùng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch, nhất là sự kết hợp giữa quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội.

3. Cơ chế, chính sách

- Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, nhất là các chính sách thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, và của tỉnh đã ban hành.

- Ngân sách tỉnh quản lý hỗ trợ một phần và tạo điều kiện vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển để cấp huyện, cấp xã quy hoạch, xây dựng các dự án tạo mặt bằng,và hạ tầng thiết yếu nhằm bán đấu giá sử dụng đất, tạo nguồn thu cho xã xây dựng nông thôn mới: Để lại tối thiểu 80% số thu được (sau khi trừ chi phí đầu tư) cho xã, triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành “Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020” và hướng dẫn tại Văn bản số 450/UBND-TH ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

- Tiếp tục tăng cường, luân chuyển cán bộ thuộc biên chế của cấp huyện, của lực lượng vũ trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh) về làm cán bộ chủ chốt các xã biên giới trọng điểm hoặc các xã còn yếu về công tác cán bộ;

- Ban hành chính sách hỗ trợ thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm đồng thời hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn góp phần tạo tâm lý ổn định cho người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.

- Có cơ chế, chính sách cho các địa phương có đường biên giới giáp với Trung Quốc trong việc giao thương, trao đổi hàng hóa; liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; tổ chức ký các hiệp định khung giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để thực hiện thí điểm xuất khẩu lao động theo mùa vụ; có cơ chế cho các xã có cửa khẩu, lối mở thành lập các tổ, đội bốc xếp, vận chuyển hàng hóa tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.

4. Tổ chức sản xuất

- Tăng cường hợp tác với các địa phương, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trong nước và các tỉnh trong khu vực; phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ đầu tư sản xuất nông nghiệp, để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa;

- Khuyến khích hình thức liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân (kể cả các doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư trên địa bàn), trong đó: doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm và người dân tự tổ chức sản xuất cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp tiêu thụ hoặc góp đất, công lao động; mỗi xã lựa chọn 2-3 cây, con hoặc ngành nghề chủ lực để ưu tiên phát triển liên kết vùng để đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm có lợi thế so sánh.

- Hỗ trợ kinh phí để tư vấn thành lập mới các Hợp tác xã, Tổ hợp tác (mỗi xã thành lập mới tối thiểu 1-2 Hợp tác xã; các thôn bản đều có Tổ hợp tác).

- Thống nhất quy chế phối hợp với Trung Quốc trong việc giao lưu kết nghĩa các xã vùng biên, đồng thời hợp thức hóa cho lao động các xã đi làm thuê tại Trung Quốc để quản lý và bảo vệ quyền lợi người lao động.

5. Nguồn lực

- Nguồn nhân lực: Rà soát số nhân lực đã được đào tạo, để huy động nguồn lực cho sản xuất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn, tập trung đào tạo cho khoảng trên 10 nghìn lao động. Ưu tiên đào tạo nghề cho nông dân ở các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh có tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp; đào tạo các nghề phi nông nghiệp, dịch vụ cho các xã có cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cửa khẩu, lối mở; khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu.

- Thực hiện lồng ghép nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, đề án, dự án đang triển khai trên địa bàn.

- Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ cho Đề án từ Trung ương cho Chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã, cộng đồng dân cư).

- Vốn đầu tư của doanh nghiệp: Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc tỉnh, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật. Huy động hỗ trợ đầu tư từ các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn xã.

- Huy động đóng góp của dân: Đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể, do HĐND xã thông qua. Hình thức đóng góp của người dân bằng ngày công lao động, hiến đất giải phóng mặt bằng phục vụ cho các công trình đầu tư,...

- Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng: Vốn tín dụng đầu tư của nhà nước để kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông, xây dựng hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở làng nghề ở nông thôn và theo danh mục quy định tại Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ. Vốn tín dụng thương mại theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Vốn tín dụng được huy động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

- Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Đề án của Trung ương.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách và tạo những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư trong vùng Đề án; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư để giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của vùng Đề án nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

IV. Kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2016 - 2020: 2.680 tỷ đồng, trong đó:

1. Chia theo tính chất sử dụng:

Vốn đầu tư phát triển: 1.824 tỷ đồng;

Vốn sự nghiệp: 856 tỷ đồng.

2. Chia theo nguồn vốn đầu tư

2.1. Vốn ngân sách Nhà nước: 1.650 tỷ đồng

- Ngân sách Trung ương: 799 tỷ đồng.

+ Trung ương bố trí thực hiện 2 Chương trình MTQG theo tiêu chí, định mức (dự kiến kế hoạch trung hạn): 419 tỷ đồng.

+ Trung ương bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu theo tiêu chí, định mức, kể cả vốn ODA, trái phiếu Chính phủ (dự kiến kế hoạch trung hạn): 130 tỷ đồng

+ Đề nghị Trung ương tăng cường bố trí thêm vốn thực hiện các Chương trình MTQG, các chương trình mục tiêu do các bộ ngành, quản lý: 250 tỷ đồng

- Ngân sách địa phương: 851 tỷ đồng

2.2. Vốn vay, vốn của các nhà đầu tư và huy động cộng đồng: 1.030 tỷ đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án): Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đề án trên địa bàn các huyện, thành phố và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối, ưu tiên nguồn vốn ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình hỗ trợ có mục tiêu trung hạn 2016 - 2020 và hàng năm để tham mưu UBND tỉnh bố trí thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đề xuất tìm nguồn vốn thực hiện Đề án (bao gồm cả các dự án ODA), hướng dẫn các địa phương việc sử dụng, thực hiện dự án theo đúng quy định.

3. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện Đề án.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh: Củng cố lực lượng dân quân tự vệ, đội ngũ công an xã, thôn (bản); đảm bảo quốc phòng - an ninh trật tự xã hội.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường cán bộ cho các xã biên giới ngoài biên chế xã, theo hình thức lấy từ lực lượng biên phòng tỉnh để giúp các xã trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời đẩy mạnh hoạt động giao lưu kết nghĩa các xã vùng biên, tạo điều kiện cho nhân dân biên giới giao thương, trao đổi, mua bán hàng hóa.

6. Các sở, ban ngành của tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các mục tiêu đề án đề ra.

7. UBND các huyện, thành phố có xã biên giới

- Thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc các xã biên giới gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; căn cứ kế hoạch hàng năm được tỉnh giao, cân đối lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để ưu tiên tập trung đầu tư cho các xã; chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra, đồng thời báo cáo về UBND tỉnh theo quy định.

- Căn cứ Đề án tổng thể được phê duyệt, UBND các huyện, thành phố xây dựng dự án chi tiết các danh mục đầu tư cụ thể đến từng chỉ tiêu nhỏ trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời phân kỳ đầu tư cụ thể cho từng năm làm cơ sở cho việc giao kế hoạch triển khai hàng năm.

8. UBND các xã biên giới

- Tuyên truyền vận động nhân dân, đẩy mạnh việc phát triển sản xuất, tham gia các chương trình dự án và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; tăng cường công tác bảo vệ quốc phòng, an ninh biên giới;

- Phân công các tổ chức, đoàn thể bám sát địa bàn các thôn, bản để tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn xã;

- Phối hợp với các ban ngành của tỉnh và huyện trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn;

- Chịu trách nhiệm Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án được giao thực hiện trên địa bàn đảm bảo tiến độ đề ra, đồng thời báo cáo kết quả theo quy định.

9. Đề nghị các cơ quan, đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thành phố biên giới và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- VPĐP nông thôn mới Trung ương;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Các sở: NNPTNT, KHĐT, TC;
- UBND các huyện: SMC, MK, BT, BX và TP Lào Cai;
- Chi cục PTNT tỉnh;
- CVP, PCVP3;
- BBT Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH1,4, NLN1, VX1, QLĐT1
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TiINH LAO CAI Poc lap - Tw do - Hanh phic
S6: 4540 /QD-UBND Léo Cai, ngdy g théng 5 ndm 2017
QUYET PINH

Phé duyét D& 4n “Thi diém phat trién kinh t€ - xa hdi, cling c6
quéc phong - an ninh, gin véi xay dung ndng thén méi cac xa bién gisi
Viét - Trung trén dia ban tinh Lao Cai, giai doan 2016 - 2020”

UY BAN NHAN DAN TiNH LAO CAI

Cin ctt Luét T chirc Chinh quyén dia phwong ngay 19/6/2015;

Cian ctr Nghi quyet sd 37 - NQ/TW, ngay 01/7/2004 cua B$ Chinh tri vé
phuong hudng phat trién kinh t¥& - x4 hoi va bao dam qubc phong, an ninh viing
trung du mién nti Béc by dén nam 2020;

Can ctr Quyét dinh sb 1151/QD-TTg ngay 30/8/2007 cia Thi tuéng Chinh
phit phé duyét Quy hoach xdy dung ving bién giéi Viét - Trung dén nam 2020;

Can ¢t Nghi quyét sé 1059/NQ-UBTVQH13 ngay 09/11/2015 ctia Uy ban
Thudng vu Quéc khoa X111, nhiém ky 2011 - 2016;

Can cir Quyét dinh s6 1600/QD-TTg ngdy 16/8/2016 clia Thii téng Chinh phti phé
duyét Chuong trinh muc tiéu quoc gia xdy dung néng thén méi giai doan 2016 - 2020;

Can ctr Quyét dinh s6 1722/QD-TTg ngay 02/9/2016 ciia Thii tuéng Chinh phi
phé duyét Chuong trinh muc tiéu quoc gia gidm nghéo bén vimg giai doan 2016 - 2020;

Cin cir Quyét dinh sb 1980/QD-TTg ngay 17/10/2016 Thu tuéng Chinh phu
ban hanh B tiéu chi qudc g1a vé xa xady dung néng thon maéi giai doan 2016 - 2020;

Can cir Van ban sb 1079/VPCP-KTN ngay 19/02/2016 cia Vin phong
Chinh phu vé chu truong thue hién P4 4n thi diém phat trién kinh té - x4 hoi, cing
c¢b an ninh, quéc phong gin véi xay dung néng thén mdi cac xa bién gisi Viét -
Trung trén dia ban tinh Lao Cai, giai doan 2016 - 2020; Van ban s6 11180/VPCP-
NN ngdy 23/12/2016 cta Vin phong Chmh pht v& viée phé duyét Pé 4n Thi diém
phét trién kinh t& - x4 hoi, cing cb qudc phong - an ninh gin voi xay dung ndng
thdén maéi céc x4 bién gidi Viét - Trung trén dia ban tinh Lao Cai;

Theo d& nghi ctia Giam dbc S& K& hoach va Pau tur tai To trinh sé 31/TTr-
SKH ngay 07 thang 3 nam 2017,

QUYET PINH:

Piéu 1. Phé duyét Pé 4n “Thi diém phét trién kinh té - x4 hdi, ciing ¢ quéc
phong - an ninh, gan véi x4y dung néng thén méi cac xa bién gidi Viét - Trung
trén dia ban tinh Lao Cai, giai doan 2016 - 2020”, cu thé nhu sau:







I. Muc tiéu dén nim 2020
1. Muc tiéu téng quit:
- - Tao su d6t pha co tmh chét trong tdm trong cong tac chi dao, xac dinh
nhiém vu, bd tri, huy dong ngudn luc dé phat trién kinh té - x4 hoi, cting ¢ qubc

phong an ninh, gan véi x4y dung néng thon méi 23 x4 bién gidi Viét — Trung,
giai doan 2016 — 2020.

- Pén nim 2020, xay dung cac x4 bién gi6i c6 két céu ha ting dat chuan
néng thén mai; ddng thorl dap tng nhu cau thiét yéu phuc vu muc tiéu phat trién
kinh té x3 - hdi, cting ¢6 qudc phong - an ninh ving néng thén trén tuyén bién gidi
Viét - Trung dén nam 2020.

- Co chu kinh té va cac hinh thire t6 chirc san xuit hop 1y, gén phat tnen
néng nghlep véi phat trién tiéu thd cong nghiép va dich vu; x3 hdi ndng thén én
dinh, giau ban sdc van hoa dan tdc; dan tri dugc nang cao, méi trudong sinh théi
dwoc bao vé; hé théng chinh tri & nong thén dudi su 1anh dao ciia Pang duoc ting
cudng; sic manh cua hé théng chinh tri duge nang cao, dam bao giit vimg quéc
phong, an ninh 6 6n dinh; xay dung tuyén bién giéi hoa binh, hitu ngh1 hop tac va
phat trién bén vitng, 12 mé hinh dé nhan rong & cac dia ban c6 bién gidi.

2. Muc tiéu cu thé:

- Bén nam 2020, duy tri, timg budce nang cao cac tiéu chi néng thén méi cho
06 x& d4 hoan thanh; phén diu thém 05 x4 hoan thanh néng thoén méi, ning téng
sb xa hoan thanh néng thén méi 1én 11 x4&; 12 x4 hoan thanh tir 12 dén 18 tiéu chi.
Cu thé nhu sau:

+ 11 xa dat 19/19 tiéu chi, gébm cic x4: x& Pdng Tuyén, thanh phd Lao Cai;
x4 Ban Phiét, huyén Béo Thing; cic xi: Quang Kim, Ban Vuge, Ban Qua, Trinh
Tudng, huyén Bat Xat; cac xa: Si Ma Cai, San Chai, huyén Si Ma Cai; cac x4: Ban
LAy, Lung Vai, Pha Long, huyén Muong Khuong;

+ 06 x4 dat tir 16 - 18 tiéu chi, gdm céc x4: x4 Nan San, huyén Si Ma Cai;
cac xi: Y Ty, Céc My, A Mt Sung, N4m Chac, Ngai Thau, huyén Bét Xat;

+06 x& dat tir 12 - 15 tiéu chi, gom: x4 A Lu, huyén Bat X4t; cac x4: Nam Chay,
T4 Ngai Cho, Tung Trung Pho, T4 Gia Khau, Din Chin, huyén Muong Khuong;

- Ty 1& hé nghéo céc x& gidm binh quin hang nam tir 5 - 7% (gidm 2 - 3 lan
so v6i binh quén chung cia tinh), dén nim 2020 ty 16 hdé nghéo giam xubng
18,52% (theo chuén ngheo da chleu) Thu nhép binh quén dau ngum dat trén 33
triéu dong/ngl.rol/nam gia tri san phdm/01 ha d4t canh tic binh quan nim 2020
dat trén 50 triéu dong (bang 77% binh quin chung cia tinh); ty 18 che phii rimg
bién giéi dat 50% (tdng 3% so ndm 2015).

- Ty 1& lao dong ndéng thon duoc dao tao nghé dat 52,4%; ty 1& lao dong cb
viéc lam thuong xuyén dat 95% tré 1én.

- 23/23 xi ¢6 dudng giao théng truc x& dugce rai nhua hodc bé tong hoda;
15/23 x4 ¢6 duong truc thén duge cimg hoa.







- Phén d4u 20/23 x4 dat tiéu chi vé thiy loi, chit dong phuc vu tiréi tidu cho
dién tich canh tac.

- 100% sb thon ban (306 thén) clia 23 x4 bién gidi c6 dién ludi qudc gia, ty
18 h6 dan dugc sir dung dién ludi quoc gia dat 94,2%.

- Ty 18 sb h¢ duge sir dung nude sinh hoat hop vé sinh dat 95%; 16/23 x4 c6
cac co s& san xuét kinh doanh dat tiéu chuln v& méi trirong; c6 100% s6 x4, khéng
¢ céc hoat dong gy suy gidm méi trudng va c6 hoat dong phat trién méi truong
xanh, sach, dep; 20 xa c¢6 nghia trang duge xay dung theo quy hoach va 90% sb xa
¢ chit thai, nuée thai duge thu gom va xur ly theo quy dinh, 13/23 x& (56,52%)
dat tiéu chi s§ 17 v& M6i trudng va an toan thirc pham.

- Phin diu 100% s6 ho trén dia ban khoéng con nha tam, nha dot nat.

- Dén hét ndm 2020, hiu hét ngudi dén trén dia ban duge sit dung thé bao
hiém y té; 23/23 x4 dat chuan tiéu chi Y té.

- 18 x4/23 dat tiéu chi Co s& v4t chit vin héa; 271 thon, ban (88,56%) dat
thon, ban van hoéa. '

- 223 trudng hoc, diém truorng (63,71%) cb co s& vat chit dat chuan qudc

gia va dat tiéu chi vé Glao duc va Dao tao; 98,8% ty 1€ tré em trong di tudi dugc
di hoc; 87,6% hoc sinh t&t nghiép THCS dugc tiép tuc di hoc.

- Hé thong td chirc chinh tri x4 hoi vitng manh, dén nim 2020, 23/23 x4 dat
tiéu chi v& Hé théng chinh tri va tiép can phap lut.

- Phén ddu céc xa déu duy tri va dat tidu chi Qudc phong va An ninh.

I1. Nhiém vu

1. Quy hoach

- Ra soét, quy hoach xay dyng néng thén mdi ctia 17 x& con lai (chua dép
tmg yéu cau vé quy hoach) trén co s& Quy hoach phat trlen kinh té - x3 hoi cia
tinh, ctia huyén, gén v6i quy hoach xay du'ng Khu kinh t& ctra khiu Lao Cai, Quy
hoach sip xép din cur bién gidi, dam bao qudc phong, an ninh, tao didu kién thuin
lgi cho cur dén bién gidi gitta hai nude ting cudng giao luu, trao ddi thuong mai.

- 23/23 x& dugc quy hoach str dung d4t, quy hoach chi tiét trung tdm 19 x4,
57 diém dan cu thon va cac quy hoach chuyén nganh.

2. Nhém tiéu chi Ha ting Kkinh té - x3 hoi

Giai doan 2016 - 2020 dau tir cic cbng trinh ha ting ndng thén hudng theo
muc tiéu phdn d4u céc tiéu chi x4y dung ndng thon méi, cu thé:

- V& Giao théng: Pau tir 203 cong trinh, téng dai 436 km, trong do: nang cép
175 cong trinh, dai 375 km; lam méi 28 cong trinh, dai 61 km.

- Thuy loi: Pau tu néng c4p, sira chita 90 hé théng thuy loi d3 xuong cép,
1am mdi 3 hé thdng, tng chidu dai kénh kién ¢b thém 350 km; phuc vu én dinh
tudi tiéu khoang 1.500 ha.







- Hé théng dién: Pau tu méi 20 tram bién 4 ap; 1,8 km dudng day 35 KV, 71
km dudng day 0,4 KV (khéng tinh khéi lugng dau tur cac x4 thude huyén Muong
Khuong, nganh Dién dang thuc hién dau tu theo ngudn vén WB).

- Co s& vat chat cho gido duc: Pau tu 75 cdng trinh trirdng hoc cac cap hoc,
gbém: 205 phong hoc; 187 ‘phong chirc ndng; 188 phong cong vu gido vién; 62
phong BTHS; 121 phong bép, kho, vé sinh.

- Co s& vét chit vin hoa, thé thao: Pau tur X8y dyng moi 17 cong trinh nha
vin héa x4 két hop hdi trudng x4 theo mau thiét ké dinh hinh cta tinh; cdc nha van
héa x4 c6 thiét bi dap Umg hoat dong & co s&; nang cip 48 nha va 1am méi 149 nha
véan hoa thon; xay dung 14 céng trinh khu thé thao x&.

- Tru s& UBND x4: Dau tr mé rong, ning cap 6 cong trinh, gbm: 1am méi 4
nha 1am viéc cac doan thé; 1 nha cong vu + ngoai thit x3; ning cAp, stra chita cong

trinh tru s& xA4.

- Cac x4 c¢6 nha lam viéc cho cong an, quén su x4,

- Chg nong thon: Pau tu ning cip 03 cho dam bao yéu cAu tiéu chi cha;
ning tong s6 co 14 cho dat chuan theo quy hoach.

- Thong tin va truyén théng: Ut tién phat trlen dau tr diém truy cép intenet
cong cdng clp x4, thon phin ddu 100% x4 va c6 tdi thidu 50% sb thén c6 diém
truy cdp intenet cong cong; xay dung hé théng mang LAN dam bao phuc vu yéu
cau nhiém vu & co so.

- Nha & dan cu: Van dong nhén dan tr x4y dung nha & theo quy chuén néng

thon moi; dong thdi hd tro 31 ho nghéo vay vén dé xéa nha tam, nha dot nat theo
Quyét dinh s6 33/2015/QD-TTg ngay 10/8/2015 ctia Thii tréng Chinh phi.

- PAu tr mbi x4 tir 1-3 ha (tong s65 1 ha) mt bing c6 ha tang thiét yéu dé ban
theo hinh thitc d4u gié sir dung dt, tao ngudn thu cho x& xiy dung ndng thén méi.

- Tang cuong V1ec t4 chirc quan ly, duy tu, béo dudng cc cdng trinh ha tang

sau dAu tur, ddng thoi bd tri ngan sch hd tro cho céc xa thyc hién dam bao céc cong
trinh hoat déng hiéu qua, giam thiéu thiét hai do mura Iti, bién dbi khi hau gay ra.

3. Nhém tiéu chi Kinh té va td chirc san xuit

- Tiéu chi Thu nhép: Trén co s& d& an tai co céu kinh té néng, 14m nghiép,
giai doan 2016-2020 cda tinh, tap trung cac nguon luc tir chuong trinh xay dung
ndng thoén mai, giam ngheo bén ving va cac ngudn vén huy dong khac dé ting thu
nhép binh quin/ngudi/ndm cia toan vung 1a trén 33 triéu dong.

- Thuc hién 22 dy 4n trdng, phat trién rimg va 20 du 4n béo vé ring trén dia
ban céc x4 bién gidi.
- Thue hién cic du 4n dau tu phat trién trong trot, cac loai cay trong cé hiéu

qué cao (23 du an) va hd trg phét trién chin nubi gia stic, gia cim va thuy san theo
huéng ving san xuat hang hoa.







- Tiéu chi Ho nghéo: Phin dAu hang nim giam ty 1€ ho nghéo binh quin S -7%,
dua ty 1 hd nghéo trung binh toan ving tir 44, 03% xudng 18,52% vao nim 2020.

- Tiéu chi Ty 1€ Lao dong ¢6 viéc lam thuong xuyén: Phat huy lgi thé vé
ctra khau va tiém nang du lich dé day manh phét trién nganh nghé, dich vu dé
tao thém viéc lam, ddng thoi phat trién khu, ving g dung cdng nghé cao dé
tdn dung lao dong dia phuong.

- Tiéu chi Hinh thirc t6 chitc san xuét Cing cb, chuyén d6i cac Hop tac x4
thire hién theo Luat Hop tac xa 2012, ddng thoi khuyén khich céc doanh nghiép
lién két véi cac td chirc dai dién cho ndng dan (Hop thc x4, T4 hop tac);

4, Nhéom tiéu chi Vin ho4, xi héi, méi trwrong

- Gido duc va Pao tao: Duy tri va ning cao mirc do dat chuin phd cap gido
duc mam non 05 tudi, phd cp gido duc tidu hoc va phé cip gido duc trung hoc co
sO & céc x4 bién gidi; phat huy hiéu qua hoat dong cia cac truong gido duc thuong
xuyén va day nghé dé chu déng dio tao nghe cho lao déng néng thon, dong thoi
tao didu kién cho céc hoc vién khéng c6 diéu kién theo hoc THPT dugec tiép tuc
hoc tap. Dao tao nghe vdi cac ndi dung cu thé, thiét thue, phu hop v6i phong tuc
tdp quan va céc nghe truyén théng ctia dia phuong, gén véi quy hoach phat trién
cac vung san xuét hang héa; dinh huéng va tao viéc lam cho nguroi dan sau hoc
ngh&; Phin dau 98,8% ty 1€ tré em trong doi tudi duge di hoc; 87,6% hoc sinh tét
nghiép THCS dugc tiép tuc. hoc trung hoc phd théng, bd tic va hoc nghé; phin
d4u ty 18 lao dong qua dio tao dat 52,4 %.

- Tiéu chi Y té: X4y dung 02 tram y t&; dau tur tit ca cic tram y t& x4 vé trang
thiét bj phuc vu kham chita bénh & co s&; thu hat, luén chuyén dam bao mdi xa
bién giGi c6 01 bac s¥; phan dau dén nam 2020, c6 91.035 nguoi dan (100%)
duoc str dung thé bao hiém y t&; 23 x& (100%) dat tiéu chi Y té.

- Tiéu chi Vin hoé: Giir vimg két qué da dat duoc, phén diu dén hét nim
2020, ¢6 271 thén, ban/306 thon, ban, chiém (88,56%) dat thon, ban van hoa.

- Tiéu chi M6i trudng va an toan thuc pham Péu tir ning cap, sua chira 74
hé théng, 1am méi 03 hé théng cAp nude sinh hoat d& phuc vu nuée sinh hoat cho
4.000 ho; ho trg xay dung 18 cdng trinh nghia trang, 14 cong trinh bai réc; hd trg
kinh phi cho cac hd nghéo 1am nha v¢ sinh, chuong trai chin nudi, hd tro cac hoat
ddng cho cong ddng dam bao vé sinh méi trudng néng thon.

5. Nhém tiéu chi Hé théng chinh tri

- Bén nim 2020, ¢ 23/23 x& dat tiéu chi He théng t6 chirc chinh tri va t1e]3
can phéap luit; tlep tuc thue hién tét cong téc can bd cho 20 x4 chuwa dat chudn vé
doi ngll can b, codng chirc x4. Tang cudng didu dong, luan chuyen thu hit tri thic
tré; td chirc ddo tao cho d6i ngil can by duong chirc, can bd nguon dam bao dat
chuén theo quy dinh. T chirc bdi dudng kién thirc an ninh, qubc phong, bién gidi
riéng cho can bd céng chic cAp x4 tai cac don vi bién giéi. T3 [ang cuong can bd B
doi bién phong cho céc x& bién gidi, dac biét cac xa trong diém, tham muu cho dia







phuong ciing cb, kién toan nhdm nang cao ning luc lanh dao, quan 1y didu hanh ctia
cap 1y, chinh quyén co so.

- V& tiéu chi Quéc phong va an ninh: Hang nim hd trg kinh phi td chic hoi
dam, trao dbi, két nghia gitta cac Pon - Tram, c4c thén ban giap bién gidi cha 2
quoc gia. Cht trong x4y dung, cing cb luc luorng dan quén tu vé va doi ngdl an
ninh x4, thén (ban), phat huy vai tro nong c6t trong cong tic dam bao an ninh trat
tu. Trong tAm 13 d4u tranh, ngén chan va day 1ui c4c hoat dong loi dung dan tdc,
tén gido chéng pha chinh quyén, khéi dai doan két dén tdc, cac hoat dong tuyén
truyén, phat trién dao trai phap ludt, kidm ché su gia tang t0i pham, nhét 13 tdi
pham vé ma tiy, mua ban ngudi, tdi pham hinh su nguy hiém, t6i pham do nguyén
nhén x4 hoi,... ndng cao hiéu qua giai quyét cic vAn d& an ninh trat tw. Uu tién
tuyén chon con em dong bao cic dan toc vung bién gidi duge dao tao tai cac
truong quan su, céng an va b tri tai cdc x4 ving bién gioi; ting cuwdng quan ly
thwong mai gitra cac x4 bién gi6i ctia Viét Nam va Trung Qudc.

Tiép tuc té chirc thuc hién c6 hiéu qua Chi thi sb 09-CT/TW ngay
01/12/2011 ctua Ban Bi thu Trung wong Pang vé "Tang cuong su lanh dao clia
Pang d6i véi phong trao toan dan bao vé an ninh td qudc trong tinh hinh moi", gén
v6i Chi thi s6 01/CT-TTg ngay 09/01/2015 ctia Thi tudng Chinh phi v t6 chitc
phong trao toan dan tham gia bao vé chii quyén lanh thd, an ninh bién gi6i qudc
gia trong tinh hinh méi.

1. Giai phap

1. Tuyén truyén

- Tang cudng vai tr6 cua cap Uy Pang, chinh quyén, Mt tran T qubc va
céc doan thé quan ching trong cong tac tuyén truyén nang cao nhan thirc cho cén
b, dang vién va nhén dén, tao ddng thudn cao trong ca hé théng chinh tri, can bd
quan ly nha nudc cac cap, cac doanh nghiép va nguorl nong dén. Trong do, tdp
trung cao noi dung tai co ciu ndng nghiép, chuyén dbi co céu mua vu, co chu céy
trdng, vat nudi, ddy manh chuyén ddi, tich tu ruong dt; phat trién céc san phadm
hang h6a noéng nghiép chu luc, lién két héa trong san xuét, doanh nghiép héa san
phim va x& hoi hoa dau tu.

- Huong Umg phong trao “Ca nudc chung stc x4y dung noéng thon méi”,
huy ddng strc manh tong hop cia ca hé théng chinh tri va toan x3 hoi, phat huy vai
trd chu thé cta nguoi dén trong xdy dung nong th6n mdi; xdy dung va phé bién
nhitmg diém hinh tién tién, céc sing kién va kinh nghiém t6t vé& xay dung néng
thén moi. Kip thoi khen thudng, dong vién VO‘l céc td chic, cd nhén ¢6 thanh tich
Xuét sac trong viéc thuc hién phét trién kinh té - x4 hoi, cing ¢d qudc phong, an
ninh gin véi x4y dung ndng thén méi trén dia ban cic x4 bién gidi.

2. Quy hoach va quan ly quy hoach

Tiép tuc ra soat, diéu chinh cac quy hoach san xuat nbng, lam, thiy san;
quy hoach sap xép dén cu; quy hoach nong thon mai cap x4 d3 c6; bd sung quy
hoach con thiéu trén co s& phét huy loi thé cdc san phdm cua dia phuong, khai







thac t6i da tidm nang loi thé clia vung. Tang cuong kiém tra, gidm sat, danh gia
- thye hién quy hoach, nhét 13 sur két hop gitta quy hoach nganh, linh vic, quy
hoach phét trién téng thé kinh té - x4 hoi.

3. Co ché, chinh sach

- Tridn khai c6 hiéu qua céc chinh sach hd trg phat trién néng nghlep, nong
thén; thyc hién chuong trinh Xay dung néng thén méi; giam nghéo bén vimg,
nhét 14 cac chinh sach thuc hién Nghi quyét 30a/2008/NQ-CP ngay 27/12/2008
ctia Chinh phu, va cia tinh da ban hanh.

- Ngén sach tinh quén ly hd trg mot phan va tao diéu kién vay vén tir Quf
dau tu phat tnen de cap huyén, cap x4 quy hoach, xdy dung cac du an tao mit
bang,va ha tAng thiét yeu nham bén d4u gia sir dung d4t, tao ngudn thu cho x3 xay
dung noéng thén mai: Dé lai t6i thiéu 80% sb thu dugc (sau khi trir chi phi dau tr)
cho x4, trién khai thuc hién theo quy dinh tai Nghi quyét sb 89/2016/NQ-HPND
ngay ngay 15/12/2016 cia HDND tinh Lao Cai ban hanh “Quy dinh vé phén cap
nguon thu, nhiém vu chi; ty 1¢ phén trim (%) phan chia cac khoan thu gifra cac cap
ngin sich 0 dia phuong; dinh mirc phan bd dur toan chi thudng xuyén; thoi gian
phé chuén quyet to4n ngén sach dia phuong giai doan 2017-2020” va hudéng din
tai Vin ban s6 450/UBND - TH ngay 09/02/2017 ciia UBND tinh Lao Cai

- Tiép tuc ting cudng, luan chuyén can bd thudc bién ché ciia cap huyén,
ctia lyc luong vii trang (B9 do1 Bién phong tinh) v& 1am can bd chu chét cic x3
bién gi6i trong diém hoic cac xi con yéu vé cong tac can bd;

- Ban hanh chinh sach hd trg thic dly lién két san xuét gin véi ché bién,
tiéu thu san phim ddng thdi hd trg cac hoat dong xtc tién thuong mai, tim du ra
cho san phim ndéng nghiép trén dia ban gbp phén tao tam ly 6n dinh cho nguoi
ndng dan yén tm du tur san xuat.

- C6 co ché, chinh sich cho cic dia _phuong c6 duong bién gidi gidp voi
Trung Quoc trong viée giao thuong, trao dbi hang héa; lién két san xuét tiéu thu
san pham; t6 chirc ky céc hiép dinh khung gitra tinh Lao Cai véi tinh Van Nam
(Trung Quoc) dé thuc hién thi diém xuét khau lao dong theo mua vy; c¢6 co ché
cho céc x3 c6 ctra khau, 16i mé thanh 14p cac td, ddi boc xép, van chuyén hang héa
tao viéc lam tai chd cho lao déng dia phuong.

x r -> ‘
4, 'To chirc san xuat

- Tang cuong hop téc véi cac dia phuong, cic doanh nghiép, tdp doan kinh té
trong nude va cac tinh trong khu vire; phat trién cac doanh nghiép néng nghiép vira
va nhé dAu tir san xuét ndng nghiép, dé thic ddy san xuit néng nghiép hang hoa;

- Khuyén khich hinh thire lién két san xuét gitta doanh nghiép véi néng dan
(ké ca cac doanh nghiép Trung Quéc sang dau tr trén dia ban), trong d6: doanh
nghiép dau tur von khoa hoc k¥ thuat, bao tiéu san phdm va ngudi dan tr t6 chire
san xuét - cung chp san phim cho doanh nghiép tiéu thu hodc gop dat, cong lao
ddng; mdi x4 lya chon 2 - 3 cay, con hodc nganh nghe chu Iuc dé wu t16n phét trién
lién két viing d& ddy manh phat trién san xuit cac san phdm c6 loi thé so sénh.







- H3 tro kinh phi dé tu vén thanh Iap méi cic Hop téc x4, T6 hop tac (mdi
x4 thanh 14p mdi toi thiéu 1-2 Hop tac x&; céc thon ban déu c6 T6 hop téc).
- Théng nhit quy che phéi hop véi Trung Qudc trong vide giao luu két

nghia cac x& vung bién, dong thoi hop thire héa cho lao ddng cic x& di lam thué
tai Trung Quéc dé quan 1y va bao vé quyén lgi ngudi lao dong.

S. Nguon lwe

- Nguon nhan hire: R soat s6 nhén lue da duoc dio tao, dé huy dong ngudn lyc
cho san xuét. Tiép tuc thuc hién c6 hiéu qua P& 4n dio tao nghé cho lao déng ndng
nghiép, nong thén, tip trung dao tao cho khoang trén 10 nghin lao dong. Uu tién dao
tao nghe cho nong dén & cac ving san xuit hang hoa tap trung, vang chuyén canh c6
tham gia lién két trong san xuét nong nghiép; dao tao cac nghé phi néng nghiép, dich
vu cho céc x8 c6 cum cong nghiép, tiéu thii cong nghlep va cac ctra khau, 161 md;
khuyén khich cic doanh nghiép td chire dao tao nghé theo nhu cau.

- Thue hién 1dng ghép ngudn vén Chuong trinh muc tiéu quoc gia xdy dung
nong thén mdi véi Chuong trinh muc tiéu quoc gia gidm ngheo bén viing va cac
chwong tinh, d8 an, du 4n dang trién khai trén dja ban.

- Tranh thti cic ngudn vén hd tro cho Dé 4n tur Trung uong cho Chuong
trinh xay dung néng thon mdi; huy dong t6i da ngudn luc cta dia phuong (tinh,
huyén, x4, cong ddng dan cr).

- Vén dau tu cia doanh nghiép: Huy dong von dau tur ctia doanh nghiép do1
véi céc cong trinh co kha ning thu hoi vén trire tiép; doanh nghiép duge vay vén
tin dung dAu tu phat trién ciia Nha nudc hoic tinh, dwoc ngan sach Nha nuée hd
tro sau dau tur va duge hudng wu dai diu tir theo quy dinh ciia phap luat. Huy dong
hd tro dau tu tir cac doanh nghiép dimg chan trén dia ban x3.

- Huy dong déng gop cua dan: Dong gop theo nguyén tc ty nguyén cla
nhan dén trong x3 cho timg du an cu thé, do HPND x& thong qua. Hinh thirc dong
gbp cua nguoi din bang ngay cong lao ddng, hién dét giai phéng mit bing phuc
vu cho céc cong trinh dau tu,..

- Cac khoan vién trg khong hoan lai ctia cac doanh nghiép, td chu:c ca nhén
trong va ngoai nudc cho cac dy 4n dau tu.

- Str dung co hiéu qua céc ngudn Von tin dung: Vén tin dung diu tu cla nha
nudc de kién c6 héa kénh muong, phat trién duong giao théng, xay ding ha tng
nudi trong thiy $an, co so lang nghé & néng thon va theo danh muc quy dinh tai
Nghi dinh s6 106/2008/ND-CP ngay 19/9/2008 ctia Chinh phi. Von tin dung
thuong mai theo quy dinh tai Nghi dinh 55/2015/ND - CP ngay 9/6/2015 cua
Chinh phu vé chinh sach tin dung phyc vu phat tnen san xuat ndng nghiép, néng
thén. Vén tin dung duge huy dong dau tr phat trién san xuét kinh doanh dé tao

viéc 1am, néng cao thu nhép cho nhén dan.

- Huy ddng cac ngudn tai chinh hop phéap khéc.







- Dau tu c6 trong tém, trong diém, khong dan trai d8 sir dung hidu qua, tiét
kiém ngudn vdn hd trg thyc hién Pé 4n clia Trung wong.

- Xay dung céc co ché, chinh sach va tao nhu'ng diéu kién thuan loi cho cac
doanh nghlep khi thuc hién du tu trong ving Pé 4n; ting cudng cac hoat dong
xuc tién dau tur dé g101 thiéu nhing tiém nang, loi thé cua ving Pé 4n nhim thu
htit céc ngudn lue d4u tu ngoai ngin sich nha nuée.

IV. Kinh phi thue hién d2 an giai doan 2016 - 2020: 2.680 tj dong, trong do:

1. Chia theo tinh chit sir dung:

Vén dAu tu phét trién: 1.824 ty dong;

Vén sur nghiép: 856 ty dong,

2. Chia theo ngudn von dau tw

2.1. Vén ngin sach Nha nuoc: 1.650 ty dong

- Ngén sach Trung wong: 799 ty ddng.

+ Trung wong b tri thuc hién 2 Chuong trinh MTQG theo tiéu chi, dinh
mirc (du kién ké hoach trung han): 419 ty ddng.

+ Trung uong bb trf thue hién cac chuong trinh muec tiéu theo tiéu chi, dinh mirc,
ké ca vbn ODA, trai phiéu Chinh phu (dv kién ké hoach trung han): 130 ty déng

+ Pé nghi Trung wong ting cudng bd tri thém vén thyuc hién céc Chuong
trinnh MTQG, cac chuong trinh muc tiéu do cdc bo nganh, quén ly: 250 ty dong
- Ngén sach dia phuong: 851 ty dong
2.2. Von vay, von cita cdc nha dau t va huy dpng cong dong: 1.030 1y dong
(C6 phu luc chi tiét kém theo)

Pidu 2. TS chire thyuce hién:

1. S& Néng nghiép va Phét trién néng thén (co quan Thudng truc Ban Chi
dao thyc hién bé an): Chu tri, phéi hop véi cac S&, ban, nganh, UBND cac huyén,
thanh phd té chirc tnen khai cac hoat dong trong linh vure phat trién san xuét ndng,
1&m, ngu nghi¢p gén véi tai co cau nganh ndng nghiép va xay dung ndng thén
méi. Td chirc kiém tra, d6n ddc, tong hop, dénh gia két qua thue hién dé 4n trén
dia ban céc huyén, thanh phé va bao céo két qua thue hién theo quy dinh.

2. 84 Ké hoach va Dau tur
- Chu tri, phéi hop v6i S& Tai chinh cAn d6i, wu tién ngudn vén ngan sach
Chuong trinh muc ti€u qudc gia va cdc chuong trinh ho trg ¢6 myc tiéu trung han
2016 - 2020 va hang nam d€ tham muu UBND tinh bo tri thuc hién Dé an.
- Chu tri, phdi hop vGi cac S&, nganh c6 lién quan d& xult tim nguon vén

thuc hién D& 4n (bao gdm ca cac du 4n ODA), huéng din cac dia phuong viée st
dung, thue hién du an theo ding quy dinh.







3. So Tai chinh:
Cha tri, ph01 hop véi Scr Ké hoach va Pau tir, S& Néng nghiép va Phit trién

nong thén can dbi nguon vbn ngén sach dia phuong & tham muu UBND tinh b§
tr{ vbn thye hién Dé 4n.

4. B6 Chi huy quan sy tinh, Coéng an tinh: Cing cb luc luong dén quéan tu
v&, ddi ngii cdng an x4, thon (ban); dam bao quéc phong - an ninh trat tr x3 héi.

5. B6 Chi huy B6 ddi Bién phong tinh: Tang cuong can bd cho cac xa bién
gidi ngoai bién ché x4, theo hinh thirc lay tir luc lugng bién phong tinh dé gitp cac
x4 trong xdy dung ndéng thén mdi; dong thoi ddy manh hoat dong giao luu két
nghia cac x4 viing bién, tao didu kién cho nhin dan bién gidi giao thuong, trao ddi,

mua ban hang hoa.

6. Céc s@, ban nganh cua tinh: Can ¢ chuc nang, nhiém vu cda don vi, phbi
hop véi co quan thuong truc, tham muu cho UBND tinh t6 chirc thuc hién dam
bao tién dd, chit luong cic muc tiéu dé an dé ra.

7. UBND céc huyén, thanh phd c¢6 x3 bién gidi

- Thanh 14p Ban chi dao va t8 gilip viéc cac x4 bién giéi gin véi Chuong
trinh x4y dlmg nbng thén mai; can ol ké hoach hang nim dwoc tinh giao, can dbi
long ghep cac nguon vén dau tr ¢é uu tién tap trung dau tur cho cac x4: chi dao va
d6n dbc kiém tra, ddng thoi bao cdo v& UBND tinh theo quy dinh.

- Can ctr De an tdng thé dugc phé duyét, UBND céc huyén, thanh phd xay
dung du an chi tiét cac danh muc dau tur cu thé dén timg chi tiéu nhod trong bg ti€u
chi quoc gia xay dung nong thén mai, dong thoi phan ky du tu cu thé cho ting
nim lam co s& cho viée giao ké hoach trién khai hing nim.

8. UBND cac x4 bién gioi

- Tuyén truyén vin dong nhan dan, déy manh viéc phat trién san xuit, tham
gia cac chuong trinh du an va xdy dung néng thon méi trén dia ban x3; ting cudong
cdng tac bao vé quoc phong, an ninh bién gidi;

- Phén cong cac td chirc, doan thé bam sét dia ban c4c thon, ban dé td chuc
thuc hién cac chuong trinh, du 4n dau tur trén dia ban x4&; N

- Phéi hop véi cac ban nganh cia tinh va huyén trong viéc t5 chirc thuc hién
cac hoat ddng phat trién kinh té x& hdi, bao v¢ an ninh trat tir trén dia ban;

- Chiu trach nhiém Quan ly va tb chirc thuc hién cac du an dugc giao thuc hign
trén dia ban dam bao tién d6 dé ra, ddng thdi bdo cdo két qua theo quy dinh.

9. P& nghi cc co quan, doan thé x3 hdi ting cudmng cong tac tuyén truyén dé
tao sy dong thuén cua ca hé thong chinh tri vao cudc, nhat 1a hudong tng phong
trao chung tay xay dung néng thén mdi.
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Piéu 3. Chanh Vin phong UBND tinh; Giam dbc cac sé: Nong nghiép va
PTNT, K& hoach va Pau tu, Tai chinh, Céng Thuong, Lao déng - Thuong binh va
X4 hoi, Tai nguyén va Méi truong, Giao théng Vian tai, Gido duc va Pao tao, Y té;
Vin héa Thé thao va Du lich; Cong an tinh; B4 Chi huy Quan su tinh; B6 Chi huy
B¢ ddi Bién phong tinh; UBND c4c huyén, thanh phd bién gii va Thu trudng cac
co quan, don vi lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. ”\//l

Noi nhin: TM. UY BAN NHAN DAN
- Vin phong Chinh phy; ~YT

- Cac B4: Néng nghiép va PTNT;
Ké hoach vi Dau t; Tai chinh;

- VPDP ndng thén méi Trung wong;
- TT: TU, HDND, UBND tinh;

- Nhu Piéu 3 QPb;

- Céc s6: NNPTNT, KHDT, TC;

- UBND céc huyén: SMC, MK, BT, —_

BX va TP Lao Cai;

- Chi cuc PTNT tinh; Pi A
- CVP, PCVP3; ang Xuan Phong

- BBT Céng TTDT tinh;
-Luru VT, TH1,4, NLN1, VX1, QLDT
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Quy mé Tdog mirc diu twr
Ngéan sich nha nwic
- Nim KC- -
TT - INSTW a3 Vay,buy | Ghich
HT 2 £ au A ; o -
TW h
R 2z Pon | Ning | Lam Tong s . NS dav tu theo cde | NS dia Pz ng _N mo__me.:_n
Quy mé hang muc dau tw L i " Cong tu theo CT NSTW bo dong
vitinh| cap méi MTQG CTMT phuong sun
Khic &

I |[HUYEN BAO THANG 73,177 44,791 27,686
- |Vén dhu tr phat trién 49,956 33,220 16,036
- |Vén Sy nghiép 23221 11,571 11,650

II.1 |X3a B4n Phiét 73,177 44,791 27,686

a | Vén dau ur phit triédn 49,956 33,220 16,036

Céu :mw:._ Lang Chung - Lang Xtim, xa Ban Chu tran 1 ohip; L=6m, B ciu =5m; a

_ Phiét chidu dai tuyén duang L= 86m cT l 16-17 43 - 43

2 U_.wdm Pac Ta - Coc Lay - Lang Oi x4 Ban BTXM. Bm=3m Km 27 2017 - 2,160 1,620 540
Phige R AU | | IR L G R | I I R 1

3 |Dudmg Coc Lé Lang Chung x4 Ban Phiét BTXM, Bm=3m Km | 1.5 2018 2020 1,200 900 300
4 |Puong thén Lung Vai xa Ban Phiét BTXM, Bm=3m Km 0.8 2018 2020 640 430 160
5 Duong thon Che _um_,a\ xa Ban Phiét Md M&i+CP Km 1.8 2018 2020 840 630 210
6 |Duong thén Lang Chung M& Mai+CP Km | 2018 2020 467 350 17
7  |Puéng thén Lang Oi x& Ban Phiét Mg Méi+CP Km | 1.5 2018 2020 700 525 175
8 Puong thon Khe Nam Suu x3 Ban Phiét Mg Mai+CP Km 2.5 2018 2020 1,167 875 292
9 | Cau Lang Chung - Céc Né xa Ban Phiét BTCT 10x4m CT 1| 20182020 2,700 2,400 300

| A . in 4PH + 3PCV + 5P ¢ HSBT + 01 nha

10 |Trudmg Tiéu hoc Ban Phiét an HSBT + WC + nha thm CT 1 2016-2020 2,500 2,240 260

R R , . n 3 PH, 2PCN , | phong bao vé, 1
Il |Truong THCS (trwong chinh) xa Ban Phiét phong t8 clirc dang, | phong Kho CT ] 2016-2020 3,600 3,500 100
1PH, 6PCN (Giao dyc nghé thujt,
, . . . gido duc thd chit, van phong, hanh
12 ‘_J_._.._.W.:m MN Anh Sao (trudng chinh) x3 Ban chinls quan trj, phong bao vé, phongy | CT 1 2016-2020 3,800 3,600 200
Phict &), 2 nha cang vy, | aha bép + kho,
1 nha tim, 2 nhi v& sinh, 1 nha xe F

Ghi chu

0

20
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Quy mé Téng mire diu tu
Ngén sich nha nuwéic
Nam KC- Vay, hu i Y]
TT Danh myc ¢ ] W di . Yy, huy Ghi chu
v | M| Téngsd NSTW dh NIV AR Dd aghi | dgng cong
- Pon | Ning | Lam R tu theo cdc | NS dia 2
ohangmyc dutr | . « . Cong  |tutheo CT NSTW ba ddng
vitinh | cap | méi MTQG CTMT phuong sung
khac
8  |Sura chiva 5 hé théng thay | 5 18-20 2,000 1,400 600
9 Stra chita 4 hé théng cdp nude 4 19-20 1,200 840 360
.. |vwee ) I R IO R R R E I o —
10 [Nghta trang x2 Ban Vuge Sen gatmél bing, Qung vieNT, | oy 1 |2016-2020 1,000 500 500
T S AU B \romg G B9 e _ B AR ) )
11 [Bairac xa Ban Vuge 2019 1,000 300 700
12 [Nha lam viéc cac dodn thé x& Ban Vuoc 06 phang CT 1 2106 2,000 2,000 -
13 [Nba lam viéc cdng an, QS x4 Ban Vuge 18-19 3,000 3,000 -
(4 |Matbang, ha ting tao quy dat déu gid xa Ban 3 ha : 1819 30,000 6,000 24,000
N S SR NS A A A B B i e :
15 |Dy an Béo vé va phat trién rimg xa Ban Vuogc 334 ha 16-20 8,350 3,340 5,010
b |Vén Su nghigp 29,475 14,918 14,557
1 Bao vé nimg x4 Bén Vuoc 33 ha 16-20 65 65 -
2 |San xult udng trot xa Ban Virge 4,000 2,000 2,000
Iw trg m,a:m <w <w_” tu NN céc loai cdy trong 4,000 2,000 2,000
i _|higu qua cao xa Ban Vuge o ) o L | I R N ) B o ]
3 |Chén nudi xa Ban Vugce 21,215 10,608 10,607
- |Phat trién chan nuéi trdu x4 Ban Vuge 967 con 14,505 7,253 7,252
- |Phat trién chan nudi bd x4 Ban Vuge 26 con 260 130 130
- |Phat trién chan nudi lon x4 Ban Vuge 5656 con 5,656 2,828 2,828
- |Phat trién chan nudi gia cAm x3 Ban Vugc 34085 con 682 341 341
- |Phat trién thiy san x3 Ban Vuge 5,6 ha 112 56 56
A a 4 N A « o B - 1
4 Mﬁumw% truy€n, tdp hudn, ddo tao nghé x4 Ban 165 nguss 495 495 _
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Quy md Téng mirc dlu v
Ngin sdch nha nuéc
Nim KC- \Y h . R
TT Daoh muc cdn ay, huy Ghi cha
. . HT Téng sb NSTW ahy |NSTW ddu . Dinghi | dong cong
Don | Nang | Lam R tir theo cdc | NS dja 2
vitioh| cp | moi Cong |tutheo CT| " in | Shuomg | NSTW DO | dlng
) MTQG khic Sung
13 |Trwong Méim non Ban Trun CT I 2016 680 680 -
14 |Nhd van hda thén ...x4 Ban Qua Lam mai 01 nha CT | 2016 140 70 70
N . \ ) San gat mit bing, duang vao NT, ) o . o 1 ) T
15 |Nghia trang xi Ban Qua dubng 0di bd.. CT i 2016-2020 1,000 500 moo B
S o San gat mat bing, dudmg vao NT,
16 |Biirac x3 Ban Qua dubmg i bo... 2019 1,000 300 B 700 ]
17 [Nhalam viéc céng an, QS x4 Bin Qua 18-19 3,000 3,000 -
18 W\WM béng, ha tdng tao qu§ d4t ddu gia x4 Ban 1 ba | 1819 30,000 6.000 24,000
19 |Dy 4an phit trién img x3 Bin Qua 800 ha CT ! 16-20 20,000 8,000 12,000
b |Von Su nghigp 50,216 25,565 24,650
1 Bao vé rimg x3 Ban Qua 60ha 16-20 | 90 90 -
2 [San xur dng trot x4 Ban Qua ﬁ 4,000 2,000 2,000
~ Io trg mazm va <m." or NN cac loai cdy trong 4,000 2,000 2,000
... _|hiéuquicaoxdBanQua - — N P R L R R - L -
3 |Chin nuéi xa Ban Qua 41,121 20,560 20,560
e S _ e I - _ _ R [
- |Phét trién chan nubi trdu xa Ban Qua 1767 con 26,505 13,253 13,253
- |Phé trién chan nudi bo xa Ban Qua 25 con 250 125 125
- |Phét trién chan nubi lon x3 Ban Qua 11615 can 11,615 5,808 5,808
- |Phat trién chan nuéi gia cAm x@ Ban Qua 66225 cont | 1,325 662 662
- |Phart trién chan thuy san x3 Ban Qua 71,3 ha 1,426 713 713
~ A ~ A \ X - Bt -
4 Tuyén truyén, tdp hudn, dao tao nghe xd Ban 215 nguoi 645 645 )
Qua B - —
5  |Piém truy c4p Internét x4, thon xa Ban Qua 1 diém x3, 9 diém thén CT 10 2018 560 370 190
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Quy md Tong mire dau tr
Ngin sich nha nrée
Nim KC- Vay, hu i chi
TT NSTW m—m_._ ay, huy Ghicha
HT 2 I A P2 nehi a A
, \ Dou | Ning | Lam Tong sb NSTW dau |\ iheo cse | NS din |, o8t | ddng cing
6 hgng muc dau cr | £ I Coéng |tutheo CT NSTW bo dong
vitinh| cap | méi CTMT phwong
MTQG sung
khic
w.;mw g cong vu GV7 phong, chire
12 g 4 phong, phong lam vie |, bép | CT 1 2017 1,300 [,125 175
1, nha v& sinh 3.
Phong hoc 7phong, chire nang 3
o N . R phdng, phdng Jam viéc 3, phong cong <
[3  |Truéng TH Trinh Tuong 1 v GV 9, phong bin tri HS 15 phong CT 1 2017 3,900 3,725 175
tam 6, phong vé sinh 6, bép 1. |
Phong lain viéc 5, phong cdng vy ﬁ
14 |Traong THCS Trinh Tuéng GV 10,nhitim 6, nha dn S ban ot | CT l 2017 2,100 1,975 125
3 phéng(200m2).
—— ——— I S R I . . ] o e .
15 |Trudng TH Trinh Tudng !, x4 Trinh Tuong 4 phong hoc kién c6 CT ; 1 16-17 u 2,200 2,000 200
16 [Nha Vin hdéa xa Trinh Tudng Lam méi 01 nha vin hoa xa CT I [2017-2018 3,300 3,000 300
e e Lanmét 13 ahavanboa hon, g | o | R D N N | |
17 |Nha vén hoa cac thon xa trinh Tudmg clp 5 nb van li6a thon, | CT ; 1 |2017-2018 1,740 1,160 | 580
I e T L e T i — _ B HEEEE -
18  |Khu thé thao xa Trinh tudng Khu thé thao xa CT 1 ]2017-2018 1,500 500 1,000
19 |Bi rac x4 Trinh Tudng 01 kit (2000m2) CT 1 2017 1,000 300 700
20 |Nghia trang nhan dan x& Trinh Tutng Butmgvio =m__.w_maw santaomat | - op ! 2017 1,000 500 500
e e e 2 ] [N S [ U _ JEU I -] - - DI T
21 |Nha lam viéc cac doan thé xa Trinh Tudng 06 phang I CT | 2017 2,000 N.oooﬁ - L
22 |Nha fam viéc cong an, QS x4 Trinh Tuomg 18-19 3,000 3,000 -
Y A R p— -
t
g3 |Métbing, ha tang teo quy dit déu gid x& Trinh 2ha 1 18- 19 20,000 4,000 16,000
Tudng o ] B 7 -
24 |Du 4n Phét trién rimg x3 Trinh Tuing 400 ha CT 1 1620 10,000 4,000 6,000
b Vén Sy nghigp 65,063 36,201 mm.mm&
. i _
1 |Quy hoach x4y dung NTM x4 Trinh Tudng Khu trung tém va 3 didin dan cu thén 450|- 300 150
2 Bao vé rimg xa Trinh Tuong 190ha CT 1 16-20 285 285 -

11
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Quy mb Tdng mire ddu tu
Ngén sich nha nuée
Nam KC- v hu i chu
TT Danh mye ¢én v di . ay, huy Ghi cha
HT Tdng sb NSTW diu NSTV mm: . P nghi | dgng cong
R 3 Pon | Ning [ Lam « tu theo cic | NS dja Fy 3
dhang mycdiutr | . P . Cong |t theo CT NSTW b dong
vitinh| cap | méi CTMT phuong
MTQG i sung
khic
3 |Duimg dén Khoang Thuyén ww_ B AT fomerong4.0m Mitduomg | e | 2016-2017 1,300 975 325
B ] B m Y -%u.: m.ﬂxZ G:w 3im . ? | 1 i
4 mc.cjm dén thon Cua Sudi xa Nam mﬂ‘mz %q:%ﬂqmq__sm 4.0, Mac nESﬁ Km 4 2016-2017 3,467 2,600 867
ong 3 m
5 m:oﬂm zﬂa Qsm Ma Co xa Nam Chac Rai CP Bin=3m Km 5 2018-2019 1,667 1,250 417
6 P bg Ngam X4 - Khoang Thuyén xa Z@d Chac Réi CP Bm=3m Km 2 2018 667 500 | 167
7 wwwwm Bién Hoa- Khoang Thuyén xa Nam | M& moi B4 8m + 3 CP Bm=3m | Km | 3.2 20172018 1,456 1120 336
8 Puong thon Sudi thdu 3 xa Nam Chac Néa acmmmxﬂ__m u:_ Za m:o:m Km 2.5 2018-2019 1,000 750 250
S:mm m m 1.
Zn_._ n_:q_._m rong Im, Mat dudmg
9 wcgm thén Nam Omsm xa@ Nam Chac BTXM ron 2, Sm Km 2 2019 800 600 # uo.o,
Zn_._ Q:Q._m vdng 3m, Z% dudng “
10 |Puéng thén Khoang i:a&: x3 Nam Chac BTXM réng 2.5 m Km 1 2017-2018 400 300 100
[Ddu ur ha ting nho (Buong GTNT, thily loi, [
11 |Cép nuge sinh hoat) theo DA WB xa Nim 16-17 2,238 2,034 203
N O_Bo ] .
 |Sua :m:m cép 5 hé théng thity loi xa Nam Tem CT 5 18-20 5.200 3,640 1,560
~_ |Chac N ) o . Y i R I
13 Sua n_::r N. 8& hé :8:@ S_u nuéc SH xa cT 3 1920 3,600 7520 1,080
___|Nam Chac R B . R - I R et Y L ] N L
Céng trinh cdp 9«3 thén Nam O_m:m 2, Linh cdp cho 02 1hén,148hd, 10.5 Km _
14 Giang x4 N&m Chac dutmg ddy 04Kv; 02 tram bidn 4p | 1 ! 2018 7,980 7.980
Phang hoc 0 phéng, chic nang 1
15 | Truong MG Nam Chac phong, phong lam viée 5, nha vésinh | CT 1 2018 590 590 -
1.
R (P R J.. _ SRR S
N .3 Phang hoe 2 phang, phéng cong vu
16  |Trudng Tiéu hoc Nim Chac GV 2, nha tin 2, nha vé sinh 1. CT l 2106 650 650 -
Phang hoc 4 phang, phong chic ning
R N 3 phéng, phéng lam viée 2, nha tm
17 |Trudng THCS Nam Chac 2 v v sinh 2, phong an ban i | C T 1 2018 2,500 2,360 140
3(200m20), |
18 Mﬁmam TH Nam Chac - Suoi Thau 3, xANAm |, L ean kitn cbtheo MBH | T L e 1,374 1,304 70
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Quy md Tdng mirc du tr
Ngin sdch nha nuée
o Nam KC- Lo
TT Danh myc céng trinh NSTW di Vay, huy | Ghichi
HT 2 £ a au & nehi .
- Bon | Ning | Lam Tongso o |NSTW R heocsie | NSdaja | DSENI, | dong cong
I 6 hang muc dautr | | p » Cong  |tu theo CT NSTW bo dbng
vitinh| cap | mdéi CT™MT phwong
MTQG sung
khic
- |Phat trién chan 9& san x4 86ha 172 86 86
S I i _ - I S
5 %56: :.5&: Sn hudén, d2o tao 357 ngubdi 1,071 1,071 -
6 |Pidm truy nmu Internét x3, thén xa Ném 1 diém x3, 5 diém (hén CT 6 2018 350 250 100
7 |Trang thidt b y ,m x3 Nam Chac 01 b9 CT l 2018 300 300 -
. |Xay dung cac mo hinh vé nong than mai, | T T T B |
8 |giam nghéo %E Chac_ o N N 1,000 o Nw.o.l|-!.-i-f‘1 wooi o
Céc hoat ddng hd tro sinh ké, TCNL theo DA
2
% |WB-xaNamCha o [ R D i s - e
10 Ha trg vé sinh mdi tnrong néng thén xa Zw_‘: 1,000 200 800
__ |Chac_ e i ) _ N i . L ) 1.
11 D:< tu bao dudng cac cong trinh xd Ndm O:mn 1,800 1,200 600
IIL6 (Y Ty 156,463 105,828 50,635
a |Vén adu EE_& trién 103,935 73,655 30,280
 Nén dubng rong 4,0m, Mt duémg | 1 . I . ol o | a
| D:Q:m dén thén Phin Hd xa Y ._,v_ en :9%4&“ «o:Mu o wong Km 3 2016-2017 3,000 2,250 750
2 O:o.:m Lao Chai | - Sin Chii, xa Y Ty BTXM Bm=3m, L= 1 4km Km | [2016-2018 1,301 950 351
e o | Nin dutmg rong 4.0m, M duomg D o I e I . o R
3 Pudng thdn Phan Cén Suxa Y Ty BTXM cing 3 m Kin 2 2018 1,867 1,400 467
4 |Pudng thén Sin San 2 xa ¥ Ty Nén duomg ring 3, Matdueng | [ 20172013 933 700 233
g y BTXMrjng 2,5 m
R IR Nén duémg rong 3m, Miit duimg
5 |Putmgthdn Laoc Chai2xa Y Ty BTXM rong 2,5 m Km 0.5 2017-2018 233 175 58
. N T Nén duong rong 3m, Mat dutmg
6 Puong Trung tdm x3 Y Ty BTXM rong 2.5 m Km 5 2017 2,333 1,750 583
R IO N, Nén duimg réng 3m, Mat dirimg
7 DPuong ndi dong Lao Chai xa Y Ty BTXM rong 2,5 m Km 1 2019 467 350 117
R e a2 . P Nén dudmg rdng 3m, Mit dudng
8  |Pudng ndi dong Sin San x3 Y Ty BTXM rgng 2.5 m Km 1 2019 467 350 - 117 ]
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Quy ma Téng mire dAu aur
Ngin sach nha nuée
Nam KC- . .
TT Vay, huy | Ghjchi
HT . » |NSTW diu B2 nehi N
s Pon | Ning | Lam Tong sb X NSTW dau | Ciheo cic | NS dia cughl | dfng cong
md hang mycdau tr | 7 . Cong tir theo CT NSTW ho dbng
vitinh| cip | méi CTMT | phuwong
MTQG p sung
khace
26 Dy an phat trién cimg xa Y 400 ha 16-20 10,000 6,900 3,100
b |Vén Sy nghigp 52,528 32,173 20,355
1 Quy hoach xdy dung NTM xa Y Ty Khu trung t8m va 3 diém din cu (hon 450 300 150
2 |Baov@cmgxaY Ty [45ha 16-20 220 220 -
3 {Sén xudt trdng trot xa Y Ty 4,000 2,000 2,000
i Im trg m.asm <m_ vat E NN céc loai cdy trong 4,000 2,000 2,000
o higuquacaoxaYTy ol 1. L o S I Lo I
4 |Channudixay Ty 31,722 15,361 15,861
- |Phat trién chan nudi wau xa Y Ty 1447 con 21,705 10,853 10,853
- |Phét trién chan nudi bo xa Y Ty 47 con 470 235 235
- |Phat trién chan nudi ngua xa Y Ty 110 con 1,100 550 550
- |Phét trién chan nudi lon xa Y Ty 7693 con 7,693 3,847 3,847
- |Phét ridn chin nudi gia cdm xa Y Ty 37679 con 754 377 377
5 | Tuyén truyén, tap hudn, d4o tao nghé xa Y Ty 1080 ngui 3,240 3,240 -
6 Diém truy cdp [nternét x4, thén xa Y Ty | diém x3, 8 diém thén CT 6 2018 470 340 130
7 |Trang thiétbjy t xa xa Y Ty 0l b5 CT ] 2018 300 300 -
8  |Thiét bi nha van héa xa Y Ty 1 200 200 -
N Xay dung cac md hinh vé nong thén mdi,
9 . T P, 4
| |giam ngh&o bén vimg xa Y Ty ~ 1,200 800 N oo.
Céc hoat dong hd trg sinh ké TCNL theo DA
1 . ' 16-17 414
0 |WB 2y Ty 1 7,926 7,512 |
11 |H3 tro v& sinh méi trudng néng thén xa Y Ty 1,000 200 800
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Quy md Tong mirc diu tu
Ngan siach nha nuée
Nim KC- . Vay, ho Lo
T 3 . ay, huy Ghi chia
. . HT Téng s NSTW diy | S LW dau . Dénghi | dgng cong
Quy mé hang mye ddu 1 Pon | Nang [ Lam Cén twr theo CT tr theo cic [ NS dja NSTW b bn
ymohangmye Qautr | tinh| cdp | mei ong MTaG | CTMT | phuong |0 g
khic
. Phong chirc ning 4 phong, phang
15 [Truéng THCS Céc My 1am viéc 3, phong & GV 6, nhatam 1, | CT 1 2018 1,555 1,555 -
vé sinh 1, bép 1. I ]
16  [Khu thé thao xa Céc My Khu thé thiao xa CT 1 [2018-2019 1,500 300 1,000
17 {Nha vin héa xa Coc My Lam m&1 01 nhé van héa xa CT 1 |[2018-2019 4,000 3,500 500
......... . Lam mési 6 nha vin héa thén, ning | S o I -
18  [Nha van hoa cac thdn xa Coc My cAp 12 nha véin héa thor CT 12 6 |2018-2019 1,530 1,020 ‘ ] u_o |
19 [Nhalam viéc cng an, QS xa Cée My CT I 18- 19 3,000 3,000 -
20 Hwﬁ bing, ha ting tao mcz dat dau gia xa Coc T 1 15 19 24,000 6.000 18,000
21 mm thu gom rdc thai (ap trung (khu) x2 Céc 01 Khu (2000m2) CT I 2018 800 300 500
22 |Ngia trang nhan dan xa Céc My Butmgvio é__ww%é santomat |- oy 1 2013 __mog 500 1,000
23 |Dy 4n Phét trién rimg xa Cc My 500 kia 16-20 15,000 7,500 7,500
b |Vén Si nghigp 37,858 20,325 17,534
1 Quy hoach xdy dyng NTM xa Céc My Khu trung tém va 3 diém dén cu thén 450 300 150
2 |Bao vé rimg xa Céc My 160ha 16-20 44 44 -
s ———— - —_— P I . R . e —] — — o me———— -
3 |San xudt tréng trot xa Cde My 4,000 2,000 2,000
) :.o tro mS:m va <m~ o ZZ cac loai c8y :m:m 4,000 2,000 2,000
B hiéu qua cao x& Coc My L B | ]
4 |Chin nudi xa Cde My 27,107 13,554 13,554
- |Phat trién chan nudi trau xa Céc My 1204 con 18,060 9,030 9,030
-~ |Phat trién chan nudi bo xa Céc My 55 con 550 275 275
- Phit tridn chén nubi lgn 7303 con 7,303 3,652 3,652
- |Phit trién chan nudi gia cAm xa Cc My 38315 con 766 383 383
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Quy md Téng mirc diu twr
Ngin sach nha nwac
Nim KC- \Y h Lo
TT NSTW Qw ay, huy Ghi cha
HT 1 4 u P2 nghi N -
Don | Nang | Lam Tong so R NSTW dilu tu theo cdc [ NS dja e _m dgng cong
uy mé hang muc déu tw | . Cjng [t theo CT NSTW b dong
vitinh | cdp | meéi CTMT phrong
MTQG sung
khic
Phong hoc 3 phang, chire nang 2
9 phong, phang lam vige 6, phonp cong | CT 1 2017 2,405 2,405 -
vu GV 3, oha vé sinh 4, Umv 4.
10 |Khu thé thao x3 A Ma Sung Khu thé thao x4 CT 1 |2019-2020 500
11 [Nha van héa xa A Ma Sung Lam méi 01 nha van héa xa CT 120192020 500
12 |Nha vin hda cac thén x3 A Ma Sung Lam méi 11 nhd van hoa thén CT 11| 2039-2020 385
13 Bai thu gom réc théi tap trung (khu) xa A M 01 Khu (2000m2) cT _ 2019 500
... |Sung o 1. . S - S
14 |Nghia wrang nhan dan xa A Ma Sung Butngvio bbbkl e I T 500
15 [Nha lam viéc cdng an, quén sy x3 A Mu Sung 2 ting 8 phang CT 1 2018 -
16 [Tram bién phong Lung Pd x3 A Mi Sung 17-19 9,800 9,800 -
17 Z& bing, ha tang tao quy dat d4u gia xa A Zha | 18- 19 18,000 4,000 14,000
. |Mi Sung o i . I . - I : —
18 |Dy an Phat trién rimg xa A Mu Sung 500 ha 16-20 12,500 7,500 5,000
b |Vén Su nghiép 30,695 16,594 14,100
1 Quy hoach xdy dyng NTM x4 A Mu Sung Khu trung téin va 3 diém dan cu thén 450 300 150
2 |Bédo vé rimg xa A M Sung |Sha 16-20 20 20 -
3 |Sén xuit dng ot x3 A Mii Sung 4,000 2,000 2,000
) Im rg giong va vat :.H NN céc loai cay trong 4,000 2,000 2,000
higu qua cao x4 A Mu Sung
4 |Chin nudi x3 A Ml Sung 20,301 10,150 10,150
- |Phat tridn chan nudi triu x2 A Ma Sung 956 con 14,340 7,170 7,170
- |Phat trién chiin nudi bo x3 A Mu Sung 230 con 2,300 1,150 1,150
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Quy mé Téng mire dda tuw
Ngin siach nha nwde
Nam KC- Vay, hu i chy
TT NSTW nw: N Y Yy Ghi cha
HT P X A bé nghi
. . Pon | Ning | Lam Tong s ) NSTW diu | theo cac | NS dia ghi | dong chng
Quy mb hang muyc diu tu ) P, . Cong tu theo CT NSTW bo dong
vitinh| cap | méi MTQG CTMT phurong sung
khic
Nén dudmg rong 3m, Mt duong N 19
3 L Km | 17 2017-2018 793 595 | 5
9 |Dudng dén Khu Chu Lin 2 xa A L4 Nén datmg rong 3. Mat dudmg | e | 2018 933 700 233
i & BTXM réng 2,5 m B i ) ]
10 mmm chita, ndng cép 3 hé thong thiy loi xa A 3 2017-2020 1,900 1,330 mqoﬁ
[ .m hit ~ 4 3 ha 9» A . m.I: T T T - T OUTTTTT - T [— " T T
0 ua chira, nang cap 3 hé thong cdp nuge 3 20172020 900 630 270 L
: xaAle . } R 11 . | R e | U } .
Phong hoc 2 phang, chirc nang 2
12 |Trudng Miu gido xa A Lu phdng, phong lam viée 6, phong cong [ CT 1 2018 1,430 1,430 -
vt 3 phong,
. o "7 | Phron hac 2 phang, phon & bin ra 8 R T RN [ .
13 |Truong tiéu hoc A Lu ohong, nh vé sinh 2. CT 1 2018 1,350 1,350 o
Phong hoc 2 phong, phang chite nang
4 phong, phong lam viéc 6, phong &
14 {Truong THCS A Lu cong vu GV 5, phang s ban ri HS 3, | CT 1 2018 2,820 2,820 -
nha 4, nha v& sinh 1, bép ndu an
|,8ha dn HS 3 phang (200m?2). u
15 [Khu thé thao x3 A Lu Khw thé thao x3 CT 1 |2019-2020 f 1,000 500 300
16  [Nha van héa xa A Lu Lam méi 01 nha van hoa x3 CT 1 [2019-2020 4,500 4,000 500
17 |Nha van hda cic thén xa A L Lam méi 9 ahd vin hoa thén CT 9 |2019-2020 1,260 630 630
18 |Bai thu gom rac thai tép trung (khu) x3 A Lu 01 Khu (2000m2) CT 1 2019 800 300 500
. o | u R
19 [Nghia trang x3 A Lu Butmgvao _&M_Mgﬁ sanomit | o | 2019 1,000 500 500
20  |Nhd 1am vigc cdng an, QS x3Z A Lu CT 1 18-19 3,000 3,000 -
21 |Mat bing, ha tAng tao quy dAt dhu gia xa A Li 2ha 1 18-19 20,000 4,000 16,000
22 |Du én phat trién rimg x3 A L 340 ha 1620 10,200 6,800 3,400
b |Vin Swnghigp 31,229 18,241 ; 12, uﬁ
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Quy md Téng mire du fr
Ngén sach nha nwréc
Nam KC- A Vay,huy | Ghicha
; NSTW dau A .
HT 2 £ be ngh )
A Pon | Ning | Lam Tong so R NSTW diu tu theo cic | NS dja g Y mo:myno:m
uy md hang myc ddu tr | . X " Cong  |twtheo CT NSTW ha dong
vitinh| ciap | mdi MTQG CTMT phuong sung
khac
fudng cdng 4,0m, Mat duong ~ 1.750
BTXM ring 3 m Km 7 2016-2017 7,000 5,250 B ] aal
pien n_:o.zw rong 4,0m, Mir duang
BTXM rdug 3 m Km 2 2017 2,000 1,500 - 500
DAy tur ha tang nho cu:osm Q._,Z
3 |Cép nudc sinh hoat) theo DA éw- xa Ngai 16-17 3,439 1,638 1,801
_ ?M\MC . B S [ AR SR 4. _ e e .| _ i f— e ——
Za: dudng rong 3m, Mit n_:,o..._w "
4 |Truc thén Chin Chu Lin xa me_ Thiu BTXMrong 2,5 m Km 1 2017-2018 467 350 I B 17
< Zo: a:o:m rong 3m, Mat m:Q:m
5 |Truc thdn Zmn_ Thiu ._,::o.zm x4 me_ Théu BTXM réng 2,5 m Km 0.5 2018 233 175 1 .mm
A . N < P Za: duong roog 3m, Mit dudmg 58
6 [Truc thén Lung Thang xa Ngai Thau BTXM réng 2.5 m | Km 0.5 2017 233 175 ‘ W ~
7 Sira chita, nang omv 4 _._n %o:m thay loi x& 4 2017-2020 4,200 2,940 1,260
Lo :WWW_.H_F SO A - . S [ R i ; S I
g Sira chira, :NEm cép 3 rn Eo:a cép nude SH 3 20173070 1,000 700 300
| x4 me:.:mc ““““ S | o L N e L I
9 |Truomg Miu gido Ngii Théu xa @ Ngi Thiu | one cdng W ko vt 2pine. i |7 I 2017 495 495 -
10 | Truémg tiu hoc Ngai .j._m: x3 Ngdi j:,,—: Phang hoc 2 phong. CT ] 2017 570 570 -
11 .ﬂ_‘_._.odm MN-TH-THCS me_ ‘:._m: xa ZmN_ 04 phong hoc kién cé CT 1 16-17 2,900 2,800 100
| |Thdu S . L o | [ P o e
12 |Khu thé thao x3 Ngai thiu Khu thé thao xa CT 1 2019-2020 1,000 500 500
13 |Nha van hoa xa Ngii thiu Lam méi 01 nh3 van héa xa CT 1 |2019-2020 4,000 3,500 500
14 |Nha vin hoa céc thon x3 Ngai thau Néng ¢Ap 7 nha vin hoa thén, CT 7 2019-2020 420 210 210
) . Sira chira, thio d, xdy thém 2 phdng,
15 |Tramy té x2 Ngai Thau thay (hé cira, dién, nén, mai, sin, CT 1 2016-2017 4,000 4,000 -
hang rao e
16 mm_v thu gom rac thai tgp trung (khu) x& Nedi 01 Kl (2000m2) CT 1 2019 800 300 500
Théu A
17 [Nghia trang xa Ngai Thiu Putmevio gl wang: s twomdt | T 1| 201 1,000 500 500
18  |Nha lam viéc cdng an, QS x4 Ngai Thau CT ] 18- 19 3,000 3,000 -
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Quy md Tong mirc ddu tw
Ngin sich nha nuéc
T Nam KC- Vay,huay | Ghicha
mé hang mye dju tr | D07 | Nang | Lim | inest Cong Wm HM_%_ _%H_meu NS dja zmw“m_um g_wﬂwﬁ
vitinh| cdp méi MTQG ﬁ,_,&.ﬁ phuong sung
khac
12 |Duy tu bao dudng cac cd 1,800 1,200 600
v |HUYENSIMACAL - || s sessd | . 176508
-~ [Vén ahu o phit e o . . R YT ™ e N I R
- S?Mw i:%J e 184,998 R ,ME__&‘ - - - i&,mmc
Iv.1 XMMl_Zm O‘L.mf. o - ‘ |1 Bl ;m.maum: N 85,039 . ‘ - N | Mwl,ws
‘ai: VMLNMR MMEMNM: | - N B 85,473 WWWQW ] e | uwx.ua
0 |chuviononNaCangxaSiMaCal | clusoevs setm er | | | 2wl asd I w
2 |ownguensinchiasivacs | soousmmosmitonm | ke | 109 | | w0 | wd o | | | 109
3 [Dumgon Chung i siMacsl | sriwomamasnigsn | k| 245 | | e || | || 225
| ¢ |bumgtonNaCingaSiMaC | amoq emimasmiomin | Km | 072 os | ol oad | | || a
g et B ) ) N I T I R I 7
6  |Puong ndi dong thon gia khau | xa Si Ma Cai | Nang cip nén duong, BTXM Bm=3m| Km | 2.06 16-17 1,420 1,136 284
7 |Puimg Gin kit -Sin it SiMaCai | Nngiprinamg 5B | K | 36 | | e | ven| s | | ||
8  |Duong ndi ddng thén mww...?mc =“ x& Si Ma Cai | Nang cép nén duemg, BTXM Bm=3m -_Aa 2 16-17 1,449 .. 1,159 ,. - 290
9 Pudng ndi ddng thon Phd cil, x4 Si Ma Cai Nang cdp nén dudng, BTXM Bm=3m| Km 3 16-17 2,281 ) rwmu! o 456 )
10 U:o.:mlzm Céang | - Na Q.Ememn. x8 SiMacai |Nang cip nén deang, BTXM Bm=3m ; *[Q: 2 16-17 1,443 RHMMMI B mlmto B
11 [Pudng Na Cang - Gia Khau [, x2 Si Ma Cai Nang cdp nén dudbng, BTXM mwnluﬂ_dl ﬂa 22 16-17 1,418 _._WA o immnp -
al_mlim_.aam wﬂmﬁm Trang - Phd Méi, x3 Si Ma Cai | Ning c4p nén dutmg, BTXM Bm=3m .. Km 1.2 16-17 1,234 - 987 247 :
|1: Wmﬁwwm Ma Cai - Bén Méng (Dogn 1) xa Si Nang cip nén duong, BTXM Bm=3m| Km | 3.6 16-17 2,928 w._u‘t 4 uwm‘llw
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Quy md .—.m:n mire diu tw
Ngin sach nha nirge
Nim KC- Vay, hu i
1T Danh myc cbng dA ) Yy, huy Ghic
N HT .Hm:ﬂ wm NSTW QW..— NSTW mw_.— . WM nghi Q@:M ﬂ@.._m
3 Pon | Ning | Lam . tr theo cic | NS dja x %
muc dau v L. £ . Cong tu theo CT NSTW bo dong
vitinh| cap | méi CTMT phwong
MTQG . sung
khic
b |Vin Su nghigp 51,076 27,230 23,845
 E— . . A <F . . —_ — I Y - U | P o — - [ -
I |Quy hoach xay dyng NTM xa 4 Cai & _}Khutrung tim va 3 diém dan cu thén 450 300 150
2 |Bao vé nimg xa Si Ma Cai 130ha CT ! 16-20 200 200 -
3 |San xval wéng trot x4 Si Ma Cai 4,000 2,000 2,000
Ii:o tro giong v vét 1w NN cc logi cdy tbng | T 1 28 B 28‘ I R M.gm-
| [hi€u qua cao xa Si Ma Cai o o o N I e | T e N
4 [Chan nudi %3 Si Ma Cai 38,771 19,385 19,385
- |Phat rrién chan nui tréu x4 Si Ma Cai 678 con 10,170 5,083 5,085
- |Phét trién chan nuéi bo x4 Si Ma Cai 2493 con 24,930 12,465 12,465
- |Phat trién chan nudi ngua xa Si Ma Cai 163 con 1,630 815 815
- |Phat trién chan nudi lgn xa Si Ma Cai 1782 con 1,782 891 391
-~ |Phat trién chan nusdi gia cim xa Si Ma Cai 12925 con 259 129 129
s ._,:«os truyén, tap huan, dao tao nghé xa Si Ma 640 s 1,920 1920 _
o |Ca _ [P I IS D [ SR RN SR TN S— M B
6  |Diém truy cap Internét xa, thdn xa Si Ma Cai 1 diém x, 4 diém thén CT 5 2018 310 220 90
7 | Thiét bi nha van héa xa Si Ma Cai 1 200 200 -
Xay dung céc md hinh vé néng thén mai, o 1 MM
8 giam ngheo bén vimg xa Si Ma Cai 1,500 1,200 1 _
ry A A . - N -~
9 Hb :o‘<n vé sinh méi trudng nong thon xa Si 1,000 200 800
Ma Cai I R
10 |HB trg x0a nha tam x4 Si Ma Cai 21 525 105 420
11 |Duy tu bao dudng cac cdng trinh xa Si Ma Cai 2,200 1,500 700
IV.2 |S4n Chii 145,583 93,589 51,994
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Quy md Tong mire ddu tr
Ngin sich nha nuéc
Nam KC- Vay, hu i chu
TT i . Yy, huy Ghi chu
. HT Téng s NSTW diu [NOTW ddu . Denghi | djng cong
mo h ¢ diu t Don | Ning | Lam Chn tw theo CT tw theo cic | NS dja NSTW bd dén
y monang muc QUL yitinh | cfp | mei g MrQG | CIMT | phoong |72 1 g
khic
19 Mw“dm vao thdn Lao Ty mﬂ_a,m., ap nén dudgng, BTXM Bm=3m| Km 1 16-17 319 255 64
20 U»:odm 58.0_.::._; not ma: B dng cdp nén duong, BTXM Bm=3m| Km 2 l6- 17 1,450 1,160 290
___|x&San Chai % A e | I P S I S A N
21 U:Q_w_m :.co.o:_:.: ndi dong thén Chifig Chai, Nang cdp aén dudmg, BTXM Bm=3m| Km 2 16- 17 1,425 1,140 285
x3 San Chai T R I T A ) - ] ) e B B
2 Mﬂw_o:mp ning cdp 4 hé thong thay lgi x& San Km 4 20172020 3,500 2,500 1,000
23 Sira chira, :E._m clp 4 hé théng cip nude sH 4 2017.2020 2,000 1,400 600
——._|x&5dn Chai . I IO IV A S I I A ISR S .
Cép dién 40 hd, I3p dat congto 1
s ) pha, XD méi 01 TBA 31,5 kVA
24 |Cap dién thon Ho Tin x3 San Chai 2,376 km DZ 0.4 kV. .73 km DZ CT 1 20162017 3,600 3,500 100
35kv I 1

i 05 Nha cdng vu gido vién Nha cip 4; .
25  |Truomg MN sd 02 x4 San Chai 5 gian; $=19 5 m/gian CT t 2016-2017 750 750 o R
26 |Truémg PTDTBT TH s6 02 x& Sén Chii 030 cona v o in N cip 4 | 1 [20162017 450 450 -

8 pm_m_._ S=19,5 _=~\m_u= - R o
27 458@ PTDTBT TH s6 01 xa San Chai 06 Phong hoe Nha cip 3, 2 ting CT I [2017-2018 4,000 4,000 -
28 H:Ssm PTDTBT THCS xa San Chai 02 Phang hoc Nha cép 3, 2 .w:_m CT 1 2017-2022 1,340 1,340 -
29 |Truimg PTDTBT TH 56 02 xa San Chai 04 Phang n_:a_wwm Nhicip3,2 | o 1 |2082020 3,000 3,000 -
30  [Truomg MN sb 02 xa San Chai 02 PH, IPCNAPGV CT 1 2020 2,000 1,900 100
31 |Trudong MN sé 01 xa San Chai 02 PH 2PCN, 6PGY CT 1 2016 2,600 2,500 100
3p  [Nha cong vu gido vien Trudng MN's6 01 xa 05 PH, rlhd &n, WC cT 1| 207 2,500 2,400 100

SanCoai | T ] . - B N 1 o L
33 |Truomg PTDT BT TH s6 2 xa San Chai 6 phéng hoe CT 1 17-18 3,700 3,600 100{ TPCP
34 |Nha viin hda xa San Chai CT l 4,000 3,500 500
35  |Khu thé thao x4 San Chai CT l 1,500 500 1,000
R . ~ . .. Thén Chung Chdi 55 hd, Ngai Pan 52

36 [Nha van héa cac thén x4 San Chai hé, La Chif Chi 52 06 CT 3 2016 420 210 | 210
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Quy md Téng mirc ddu tu
Ngan sach nha nwéc
Nim KC- Vay, hu i chi
TT NSTW mw_: Yy, huy Ghi cha
HT 3 w di Dénghi | dong cj
. Pon | Ning | Lim Téng sb NSTW diu |\ oo cdc | NS dia ghl, | ddng cong
uy mé hang mue diute | 5 . Chng  |tutheo CT NSTW bd ddng
vitioh| cap | méi MTQG CTMT phirong sung
khéc
H3 tro v& vé sinh méi 8
C 00
0 |sanchai ) . | R .
1 |H3 trg x6a nha tam xa San O:m_ 8 200 40 160
12 [Duy t bao a:@:m cac cdng trinh xa San Chai rmoo 1,200 600
IV.3 [Xa Nan Sdn Nuabun 161,229 73,004
a |Vén ddu i b\:: trién 154,974 117,745 37,229
1 [CAu vao thén Dbi 2, x3 Nan Sin Cau BTXM, 4x8m m 2018 2,500 2,500 -
5 Budng m»_u xép dan cu _wo_ 1 - Nha thi dduxa m.ﬁXZ Bm=3m, L=2km, SXDC 60 Km ) 10162018 1,867 1,400 467
| _|NanSdn R 0 . S A | ! R U N A
3 |Duomg ndi thon DO 3 - Trutmg TH 56 1 xa BTXM, Bn=2m-2,5m L~tkm | Km | | 2018 400 300 100
___ [NanSén : O S S I T A I I N .
4 |Pudng ndi than ww:m chai 2 x4 Nan San BTXM, Bm=2m-2,5m L=1km Km 1 2017 400 300 100
5 |Puong ndi thén Quan Thén Sung x3 Nan San BTXM, Bm=2m-2,5m L=1km Km | 2018 400 300 100
. e S oo . . -l A R ]
6 MVM:odm bji 3- \_,anm tiéu hoc sé 1 xa Nan BTXM, Bm=3m Llkan Km I 2016-2020 933 700 233
7 *muuﬂo:m lién than TT x3 - Thén boi 2 xd Nan BTXM, Brmedim L=1 2km K 12 2017 120 840 280
8  |Pudng Méc 170 (2)- ciu La Ho x4 Nan San Km Ilkm| 17-19 32,000 29,700 2,300
9 Nm,oﬁm vao thon BOT 1-Sang Chai 1, xBNaN |\ o4 o ca cdp phi Bmodm|  Km 3 16-17 1835 L11S 720
10 |Duéng Sang Chai 2 - Sang Chai 5, x4 Nin Sén | Nang cp nén dutmg, BTXM Bm=im| Km | L1 15-17 365 292 73
e R o = N . - : -
1 Lam _.Ew._ dudng ra nuong riy thdn P6i 2 - Poi Néng cp nén duémg, BTXM Bm=3m| Km | 3.96 15-17 2,839 2,271 568
. 4, xa Nan San _ ) . ]
17 |-Am méi dutmg ra nuong ry thén B3 2, xa Niang cip nén duémg, BTXM Bm=3m| Km | 1.65 15-17 1,436 1,149 287
| Nan Séan -
13 ._.&ma dutng lién thdn Nan Vai - Thon BYi 3, Néng cdp nén duémg, BTXM Bm=3m| Km | 2.5 15-17 1,808 1,446 362
o x&8 Nan San _ ST S M I R
14 |Pudng Sang chai 2- Sang chai 3, xd Nan San | Nang cdp nén duémg, BTXM Bm=3m| Km 2 1547 1,460 1,168 292

. < 4
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Quy mé Téng mirc ddu tr
Ngin sich nhi nuéc
T Jy Nim KC- T NSTW da Vay,huy | Ghicha
o /, HT 2 Y au G» hj
A .»y 3 Pon | Ning | Lim Tong 56 . NSTW dau tir theo cdc [ NS dja -8 L a@._ny cong
QuymEhgng myc diu e | chp | mei Cong  twtheo CT | " pin | Spomg | o1V PO | ddmg
Ua% /O ’ MTQG khie Sung
S of S L —
34 cT 1 18-19 % 3,000 3,000 | -
_ . . R S A I A . B A P -
. - —
35 W\_\ﬁ bang, ha tang tao N ETRT % 20,000 4,000 ﬁ 16,000 ;
_|S4n B . SR | . N S (R R R B
36  [Bai rac thai xa Nan Sén Iha CT 1 |2016-2018 1,000 300 | 700
L — — | . R ‘ o (R R B R (S N
37 |Nghia trang xa Nan San 2ha CT 1 2017 % 1,500 500 ;ﬁ 1,000
S .- _ L i . R R D . I N i I T
38  |Dy 4n phét trién rimg x4 Nan San 165 ha 16-20 4,950 2,475 2,475
b |Vén Swnghizp | 79,258 43,483 %ﬁ 35,775
—_——— T - ] I U, I J (SR I R - = -
| Quy hoach xiy dumg NTM x3 Nan San Khu trung tém va 3 diém dan cur (hén ﬁ 450 uoo% L 150
ﬁ 2 Lﬁwmo vé img xa Nan San 50ha 16-20 75 75 ; h
3 m? xut tréng trot x3 Nan Sén [ 4,000 2,000 ﬁ 2,000
R P NN T T E Y e A I 1|!y|\|..ﬁ T T i ) )
~ Io trg m..o:m va <wﬂ tu ZZ céc loai cdy tréng 4,000 2,000 2,000
.. |héuquacaoxdNanSan | S R O R | R B S I .
4 |Ch#n nudi xa Nan San 63,584 31,792 31,792
SR IO S NS NS S S O IO CSRNNU T . -
ﬁ - |Phatrién chan nudi rau x Nan San 1432 con 21,480 10,740 10,740
|.4:].l‘»i. —_— e _— e — B . *lvlﬁ J ae —_ | ——— ﬁ‘ . - - ———- |‘ -
- |Phat trién chin nudi bo xa Nan San 3630 con _ uﬁo@ 18,150 18,150
e e S S S
—. N - - - s
- |Phat trién chin nudi ngya x4 Nan San 498 con 4,980 2,490 2,490
T —r— e —— S S N |
- Phat trién chdn nudi lon x4 Nan San 498 con 498 249 249
- p Phat trién chan nudi gia cdm x4 Nan San 16276 con 326 163 163
. S ] S S U RS
" A Py L \
s |Tuyén truyen, tap hudn, dao tao nghé xi Nan 29 nguts @ 1287 1,287 )
_San L . i
6 L Piém truy cdp Internét x4, thn x4 Nan San | didm x4, 7 diém thén CT 8 2018 430 310 120
_ _ L ——
7 | Thiét bi nha viin héa xa Nan San 1 200 200 -
I — 1 S
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Quy md Thng mire déu twr
Ngfin sich nha nuéc
Nim KC- Vay, huy | Ghi chil
T NSTW diu . I cha
HT X Dé ngh )
51 dAu to Pon | Ning [ Lam Téng 56 Con _“wH.M aom.m_ tr theo cac | NS dja Zm._ém w_m mc“m.y.”w-_m
My MO hang muc Can tu vj tinh nmu mé&i ong CTMT phuong
MTQG sung
khac
10 |Truong Tiéu hoc Ban mﬂ. mﬂ&.z. au : = 6 Phiong hoc CT 1 17-18 3,000 3,000 N
N ,, 3 2 phong chide nang, 6 phang lam .
11 [Truong THCS Na Loc x3 Ban - s L CT l 2019 3,000 3,000
viéc, 2 phong tam, 2 phong vé sinh
12 |Nha lam viéc cong an, QS xa Ban Lau CT l 18-19 3,000 3,000 -
13 __/{;mﬂ bang, ha tang tao quy dat d4u gia xa Ban ha I 18- 19 24,000 6,000 18,000
14 _Q,E gi€t md gia suc, gia cdm tdp trung xa Ban cT | 5,000 2,000 3,000
Law o o I e e I R i . i
15 |Du 4n phat trién rimg x4 Ban Lau 500 ha 16-20 15,000 10,000 5,000
b |Vén Swnghigp 23,080 13,220 9,860
| |Bao vé rimg xa Ban Léu 730ha 16-20 [,100 1,100 -
2 |San xudt tréng trot x4 Ban Liu 4,000 2,000 2,000
i I.w Irg m,_@:m <m,_ <m.)_.~ ity MAZ cac loai cy trong ﬁ 4,000 2,000 2,000
hiéuquacaoxaBanlaw | — . . e T -
3 |Chan nudi xa Ban Lau Q 11,600 5,800 5,800
- — e ———— . ——— B e — e - - TN [ T IPUruUINvURIY [P —— e -] . - - e B - .v_‘\\‘w - e
- |Phat trién chan nudi trdu xa Ban Liu 500 con 7,500 3,750 3,750
- |Phac trién chan nudi lgn xa Ban Liu 4000 con 4,000 2,000 2,000
- |Phét trién thiry sin x2 Ban Lau 5 ha 100 50 50
a Py A A 5 A
4 Tuyén truyen, tip huan, dio tao nghé xa Ban 530 nguér 1,590 1590 _
Lau .
5 |Diém truy cap lnternét xa, thn xa Ban LAu 1 diém xa, 11 didm thén CT 12 2018 590 430 160
6 X.mz dung &o»Eo:Eb._._ vé :@:m %.au mai, 1,200 900 300
gidm nghéo bén vitng x4 Ban Lau — —
=z A A 'Y Iy n a
7 mw :Qu<a vé sinh méi trudong ndng thén xa 1,000 200 mooﬁ
Ban Lau —
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Quy mb Téng wire diu tur
Ngin sich nhi noée
Nim KC- Vay, hu i chi
T NSTW dhu Yoy | Ghichd
HT x X A Pé nghij )
. 3 Pon | Ning | Lam Tang so NSTW diu tir theo cdc | NS dja e _m mo:m,n?_m
Quy md hang myc dau twr | . P P Cong  [twtheo CT NSTW b dong
vitinh| cap | mai CTMT phuwong
MTQG sung
khdc
ﬂﬂ_..,' phong hec, 4 phong chirc ning, 7
17 |Trudmg TH Lung Vais = héng ban tri, 2 phong tam, 3phong | CT 1 |2016-2017 5,000 5,000 -
A<y vé sinh
18 |Truong mdm non Ling vai 6 phang hoc CT l 2017 4,680 4,680 -
‘ ﬂ phong chirc ning, 6 phong cdng wt
19 |Truong THCS Lung Vai gido vién, 8 phong ban (o, 2 phang CT ] 2017-2018 6,500 6,500 -
tém, 2 phong vé sinlt

20 |Nha vin héa c4c thon xa Ling Vai CT 2 7 16-17 1,100 520 580
21 [San vin dong trung tam x3 Lang Vai 5.000m2 CT | 2017 1,500 500 1,000
22 |Cho Lung Vai, xa Lung Vai 7000 m2 CT | 1618 4,000 3,800 200
23 [Nha Cdng vy + Ngoai thit UBND x4 Lung Vai 6 phdng, San, aromg rdo... CT 1 2016-2020 2,000 2,000 -
24 |Nha lam viéc cong an, QS x4 Lung Vai CT 1 18-19 3,000 3,000 -
25 M\;Mﬁ bang, ha tAng tao quy d4t dAu gia xa Ling ha | 819 24,000 6.000 18,000
26 |Bai réc thai xa Lung Vai 1 ha CT 1 |2016-2018 1,000 300 700
27 |Ngbia trang x3 Ling Vai 2ha CT 1 2017 1,500 500 1,000
28 |Duy dn phat trign rimg x& Ling Vai 270 ha 16-20 8,100 4,050 4,050
b |Von Sunghigp 21,155 11,145 10,010

1 |Bao vé va phdt trién rimg xa Lung Vai 110ha 16-20 165 165 -
2 |San xuir tréng trot xa Ling Vai 4,000 2,000 2,000

x - A . P Py
. |Héwo m._m_..m va vit tu NN céc logi cdy trong 4,000 2,000 2,000
higu qua cao x2 Lung Vai
3 |Chan nudi xa Ling Vai 12,100 6,050 6,050
- !Phat tridn chin nudi trdu x& Ling Vai 800 con 12,000 6,000 6,000
™,
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Quy mé Tbng mirc diu tr
Ngén sich nha nirée
TT Nim KC- ) Vay,huy | Ghichd
HT 2 P A NSTW dau m hi
k. \ Pon | Ning | Lam Tong so ) NSTW dau |\ e cac | NSdja | v 0BRI, | dng cong
fy mo hang myc ddute | L Cong  |tutheo CT NSTW bo ddng
vitinh| cip | méi CTMT phwong
MTQG sung
khac
LT
9 |Trutmg PTDTBT TH xa Ngm Eléy. 3 phong hoc o) 1 16:17 1,500 1,400 100
10 |Truong PTDTBT THCS xa 6 phong CT 1 [2016-2017 3,000 2,900 100
11 [Nha Vin hod xa Nam Chay 200m2, 1 ting CcT [ 2016 4,000 3,500 500
12 [Nha Vin hoa thdn cia xa Ndm Chay 14 than CT 14 2016 1,960 980 980
13 |Sén van d6ng trung tdm xa Nam Chay 5.000m2 CT 1 2017 1,500 500 1,000
14 |Nha lam viéc cdng an, QS xa Ndm Chay CT 1 18-19 3,000 3,000 -
j5 [\t bang, ha ting tao quy dat ddu gid xa Nim 2ha TR 18,000 4,000 14,000
Chay _ e ) _ o | N o
16 |Bai rac xa Nam Chay 1 ha CT 1 2016-2018 1,000 300 700
17  |Nghia trang x3 Nidm Chay 2ha CT ] 2017 1,500 500 1,000
18  |Du an Phit trién rimg xa N&m Chay 280 ha 16-20 8,400 4,200 4,200
b | Vén Sy nghigp 27,336 17,013 10,322
1 Quy hoach x4y dung NTM xa Ndm Chay Kbu trung tim va 3 diém dén cu thén 450 300 150
2 |Bao vé nmg x4 Nim Chay 270ha 16-20 405 405 -
3 |San xuét tréng trot x4 Nam Chay 4,000 2,000 2,000
z A 1 . A ] -
) Imv trg m._o:m <w <m,H tr 22 céc loai cly tréng 4,000 2,000 2,000
hiéu qua cao xa Nam Chay -
4  |Chén nudi xa Nam Chay 12,010 6,005 6,005
- |Phat trién chan nudi trau xa Nam Chay 600 can 9,000 4,500 4,500
- |Phat trién chan nudi lon xa Nam Chay 3000 con 3,000 1,500 1,500
- W_:.: trién thily sdn x4 Nam Chay 0,5ha 10 5 5
41 §.
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Quy md Téng mirc diu tu

Ngén sich nha nuéc

Nim KC-

Vay, huy | Ghich
R . HT Téne sb NSTW ddn NSTW dilu . pé nghi | dong cong
A 2 BPon | Nang | Lam g . tr theo cdc | NS dja x
uy mé hang muc ddu tw | . Cong |tutheo CT NSTW bo dbng
vitinh| cép | méi MTQG CTMT phuong sung
khéc
Rfung xE R _ X
Chung Phd B of T BTXM, Bm=3m Km _ 2016 933 700 233
Nt DA e A Ta g —_——— e . J__ . B N I I 1
Budng Péo Ting (Ham RoAECH XA e oia
Tung Chung Ph Toron SR (g L] e Lo e
Stira chira, nang cép 4 hé thdng thuy loi xa . ' 32
Tung Chung Phé ) 4 km kénh, N\..u_z_ &o,_u_e‘_sil*.n.a ‘\_ 2017-2020 - 4,400 - \w.o% i I 1,320 .
Sira chita, ndng cép 3 hé théng cap nuac SH
A E 660
xa Tung Chung Phé u 2017-2020 ‘ , W_N@o“‘_,ﬁo

. ) 3 phang hoc, | phdng chirc nang, 1
Trrong mim non Tung Chung Phé phang lam viéc, 2 phong céng vi CT 1 |2016-2017 3,600 3,200 400
gi4o vién, 2 phong vé sinh

3 phéng hoc, 1 phong chirc nang, 2

N £ phong 1am viée, 2 phong cong vy .
Trudong TH Tung Chung Phé ghdo vien, 4 pliong ban tri. 2 phong | © 1 1 |2018-2019 3,600 3,200 400

tm, 2 phdng v§ sinh

-

1.;,1 —— - N, ) S — e e - J N -
Nha Vin hoa x4 Tung Chung Phé 200m2, | tng cT 1 2016 4,000 3,500 500
WA Van hoscé o @ Tong ChumgPh6 | sty oo | CT || 0 | e | o o || 700]
TT thé thao xa Tung Chung PR e et | |0 | e | s swo T

S e S ! A 1 | :
%_Wﬂma ting 120 quy ci A gia xa Tung e B ] 0w | g0 :’gow R _;g -
Bai rac thii xa Tung Chung Phé 1 ha cT 1 |2016-2018 1,000 300 700
Nghta trang x@ Tung Chung Phé 2ha CT - 1 2017 1,500 500 o (. 1,000
Dy 4n Phét trién rimg x4 Tung Chung Phé 16 ha 1620 480 480 [ -
Vén Sy nghigp | 22,390 14,413 o 7,978
Quy hoach x4y dymg NTM x3 Tung Trung Phd | Khu trung tam va 3 diém dan cu thén 450 300 150

Béo vé rimg x4 Tung Chung Phé 16ha 16-20 25 25 -
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Quy md Téng mire diu tw
Ngin sich nha niréc
TT Nim KC- NSTW di Vay, huy | Ghi cha
HT 4 x u U» hi n
N Pon | Ning | Lam Téng so ) NSTW diu tr theo cic | NS dja éng _N E.,Eny cong
aute | . Cong |twrtheo CT NSTW bd dong
vitinh| cip | méi MTQG CTMT phwong sung
khac
DAu tur ha ting nhd Aw:ym/ﬂ-dﬁ
3 204
Cp nudc sinh :ouo xa Ta 2,249 2,044
I i i i L. ——f e _
4 w”Msm Sir Ma Tiing A - Ban Phé, xa Ta Ngai BTXM, Bm=3m Km 4 017 3933 2,800 933
‘‘‘‘‘ B |‘llx|.|,.'.‘. B T I - o T
5 U:wzm m_wz_u X4 -SurMaTung A, xa T4 BTXM, Bn=3m Km 2 2016 | 867 1400 467
Ngai Cho )
6 Gcm_._m w,: Ma Tung A - S Ma Tang B, x4 Ta BTXM. Br=3in Km . 2017 933 200 133
Ngai Chd
7  |Budng Thang Chu Pén, xa Ta Ngai Chd BTXM, Bm=3m Km | 238 | 2018 2,613 1,960 653
8 _u:w:m &mo Choa Sa - Ling Cédng, xa Ta BTXM, Bm=3m Km 25 2019 2333 1750 583
Ngai Ché ’ R
9 www_n%” néng cép 5 hé z&:m thiy loi x4 Ta 4 kin kénh, 2 diu wéi, 100 ha Km 4 20172020 5,200 3,640 1,560
1o Sira chia, néng nmua hé théng cép nuoc wI 3 2017-2020 1,500 1,050 450
xaTa me_ nso
=R S A ] e L | i I - -
) . 2 phang hoe, 3 phong chire nang, 2
I Truomg mam non Ta Ngai Chd phong lam viéc, 10 phong cony vy CT 1 2017-2018 5,000 5,000 -
pido vién, 2 phong vé sinh
s e ) R [ - _ |- — [ [ S - e = - Crmm e
. 3 phong hae, 3 pliong chirc nang, 6
12 |Truong TH Ta Ngai Cho phong bén tri, 2 phang tam, 2 phéng | CT [ |2016-2017 4,000 4,000 -
v¢ sinh
4 phéng hoe, 11 phdng chirc ning,
13 |Trudmg THCS Ta Ngai Chd 10 phong cdng v gido vién, 2 phong | CT 1 |2016-2017 6,500 6,500 -
tdm
14 |Nha Vin hoa x4 Ta Ngai Ché 200m2, | thng CT I 2017 4,000 3,500 500
15 |Nha Vin hoa thon x4 Ta Ngai Chd Nha xdy, cip [V: 11 nha CT 11 2017 1,540 770 770
16 |TT thé thao xa Ta Ngai Chd 5.000m2 CT 1 2017 1,500 500 1,000
17 |Nha lam viéc c¢ong an, QS xa Ta Ngai Chd CT 1 18-19 3,000 3,000 -
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Quy md

Tong mirc diu tr

Ngéin sich nhi nude
T Nam KC- NSTW di Vay, huy | Ghicha
HT 2 " au mvu hi ”
R N Pon | Ning | Lam Tong so NSTW diu tir theo cac | NS dja cne _N dong chng
bang muc daute | O Coéng [twtheo CT NSTW bo ddng
vitinh| cdp | méi CTMT phuong
MTQG sung
khic
12 600
. QS ] 1,800 1,200 . e -
V.6 |Xa Pha Long 173,536 99,622 73,918
a  |Vén ddu nr phat tridn 111,075 64,045 47,030
1 |Dudng Ni Si 3 - Ni Si 2, x2 Pha Long BTXM, Bm=3m Km | 08 2016 747 560 187
2 |Dudng NI Si 2 - Tin Thang, xa Pha Long BTXM, Bm=3m Km | 15 2016 1,400 1,050 350
3 N“M_m L6 Co Chin - Ta Lung Théng, x4 Pha ATXM, Bm=3m Km 15 2017 1,400 1,050 150
4 w:odm Lao Ma Chai - Tin Thang, xa Pha ronm BTXM, Bm=3m Km 3 2018 ﬁ 2,800 2,100 700
- | —— . J o _ I . —— i
< |Pautrha thng nhé (Puémg GTNT, thiy loi N
. ; “ o . 3.3 304
> Cap nudc sinh hoat) x4 Pha Long 16-18 3,345 3,041
6 U:Q:m Sin Chai - Thdn méi (khu méc 167) xa Mé ndie RMCP Km ; 2012 10,500 2,450 8,050
Pa Long Q )
7 U:o.:m Na szm Pao Pao Chai, xa Pha Long |Nang cip nén duong, BTXM Bm=3m| Km | 4.472 15-17 1,636 1,309 327
8 |Pudng L4 Sudi Tang xi Pha Long Nang cap nén duomg, BTXM Bm=3m| Km 3.9 15-17 3,343 2,674 669
9 WMMMN Sang Chai - Ta Ling Thang, xa Pha Ning cép néa dutmg, BTXM Bm=3m| Km 25 15-17 951 761 190
10 (Duong NiSi I, xa Pha Long BTXM, Bar=3m Km 1 2017 933 700 233
1 WM”MEP ndng cap 4 hé thong thiy loi xa Pha 3 km kénh Km | 4 20172020 3,200 2,240 960
. ~ Py n A . - T T
1o |Suachita, ndng cap § hé thdng clp nude SH 8 2017-2020 3,800 2,660 1,140
xZ Pha Long .
13 |Truéng mdm non xa Pha Long 2 pheng hoc CT 1 16-17 620 600 20
14 |Truéng mim non Pha Long 02 phong lioc CT 1 17-18 1,600 1,600 -
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Quy md Tdng mic ddu tur
Ngén sdch nha nuéc
Nim KC- Vay, hu i chu
TT 2 . y, huy Ghi chu
. HT | Tdngs NSTW diu [T W dau | D¥nghi | agng cing
A 2 Bon | Ning | Lam tir theo cdc | NS dja W b 3
Quy md hang myc dau tu .. X . C tw theo CT NST dong
vitinh| cap [ méi MTOG CTMT phuong sung
khic
4 [Chén nudi xa Pha Long 45,160 22,580 22,580
- |Phat rién chan nudi bo xa Pha Long 500 con 5,000 2,500 Nmooﬁ
- |Phat wrién chan nuéi lgn xa Pha Long 4000 con 40,000 20,000 # 20,000
- |Phat rién chin nudi gia cAm x3 Pha Long 8000 con 160 80 80
. . I R - L I:Lﬁ
5 Tuyén truyén, tdp huan, dao tao nghé xa Pha 419 nguis ; 1257 1257 _
Long el N | 1
6  |Diém truy cfp Internét x4, thdn xa Pha Long I diém xa, 8 diém thon CT 9 2018 470 340 130
7 |Trang thiét bi y té xa Pha Long 015 CT | ] 2018 300 300 -
8 | Thiét bi nha van hoa xa Pha Long 1 | 200 Ncg -
— - L — SRR | [N M S AR (R L e— e
9 x@ B_,:m. cac md hinh vé ndng thén méi, ﬁ 1200 oooﬁ 300
giam nghéo bén vimg xa Phalong I N e e e | N - R
10 Cac hoat dgng hd tr¢ sinh ké, TCNL xa Pha 6204 5.880 124
teng . i R i A A B
1 HO trg vé v& sinh méi truong ndng thén x3a 1,000 200 800
Pha E:m ) o I R | R | L -
12 |Duy tu bao dudng cac cong trinh x3 Pha Long 1,800 1,200 600
V.7 |Xa Din Chin 115,356 74,399 40,957
a | Von ddu tu phdt trién 67,203 45,614 21,589
1 [Buéng Sin Chai A - Sudi Thau, xa Din Chin Mg i +rdi CP Bm=3m Km 5 2017 2.333 1,750 383
2 |Dudng Sin Chai A - Sin Chai B, x4 Din Chin Mé& méi +CP Bm=3m Km 2.5 2016 1,167 875 292
3 UWE tu rm ﬁ.mhm nhd (Puong Oﬂ,zﬂ :..:“Q lgi, 4,005 3.641 wmnﬁ
Cap nuéc sinh hoat)- WB x4 Din Chin
4 |Pudng Sin Chai B - Phin Chy, x3 Din Chin | Nang cp nén duémg, BTXM Bm=3m| Km 1.4 15417 584 467 17
1 ] I N
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Quy mé Tdng mirc dau tu
Ngén sdch nha nude
Nim KC- v hu ichu
TT A ay, huy Ghi chu
L HT | g sh NSTW ghy [VS LW diu | Paghi | dong cpng
R N Don | Ning | Lam . tu theo cdc | NS dja 3 3
Quy md hang myc dau twr . x . Cong tur theo CT NSTW b dong
vitinh| cap | méi MTQG CTMT pheong sung
khac
2 Wﬂwcw:m. ha tng tao quy 44t dau gia xa Din Iha 1 18-19 10,000 2,000 8,000
23 |Dy 4n Bao vé va pht rién rimg xa Din Chin 440 ha 16-20 13,200 8,800 4,400
b | Von Su nghigp 48,153 28,785 19,368
1" |Quy hoach xay dung NTM x Din Chin Khu trung tam va 3 diém dan cie than 450 300 150
2 Bao vé rimg xa Din Chin 300ha 16-20 90 90 -
3 |San xuét tréng trot xa Din Chin 4,000 2,000 2,000
3 Im o m_o:m <w <A~ tw ZZ cac loai cdy trong 4,000 2,000 2,000
higu qua cao xd Din Chin ] e . - I - .
4 |Chan nudi xa Din Chin 30,000 135,000 15,000
- |Phét trién chan nuéi ba xa Din Chin 3000 con 30,000 15,000 15,000
5 ._.cy.n: truyén, tap huan, dao tao nghé x@ Din 405 nguis 1215 1215 B
Chin
S It . S — . . I I J I . —
6  |Diém truy céip Intemét x4, thén xa Din Chin 1 di¢m x4, 8 diém tén CT 9 2018 470 340 130
7 |Trang thiétbj y (€ xa 01 b3 CT ] 2018 300 300 -
8  |Thiét bj nha van héa xa Din Chin 1 200 200 -
- ..,l|.: - " - = —— - — e —,— [ —— S — e — e - e e ———— - - - b I
9 x.m.a\ n_::m. o»om:o hinh ve :.o_._m G@: mai, 1,200 900 300
gidm nghéo bén vimg x& Din Chin .
P N x . I — o~ e - o= — e —
10 Omm hoat ddng ho tr¢ sinh k&, TCNL x@ Din 7,428 7,040 188
Chin . ] _
x A At ar S a a ~
1 Ho trg J\m vé sinh moi trudng ndng thdn xa 1,000 200 800
Din Chin . — —
12 [Duy tu bao dudng céc cbng trinh x4 Din Chin 1,800 1,200 600
V.8 |X3 Ta Gia Khiu 95,167 66,558 27,009 i
a  |Vén ddu tie phdt rrién 71,204 51,298 18,306
| |DutnglaHo-NaMang, xaTaGiaKngu | MO *micpemibmsm | yp, 2 | 16w 1,707 870 837
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Quy md Thng mire ddu tur
Ngan sich nha nuée
TT Danh ] NSTW di Vay, huy Ghi chid
D Tong sé NSTW diu | h »: NS di dfog cong
Quy md hang muc diu tir on Cing |tuwtheo CT tu theo cac @ dbng
’ vj tinh MTQG CTMT phiroug
khéc
18 [Nha Van hoa thén (12 thén) x3 Ta Gia Khiu Nha xdy, cap 1V: 12 nha CT 1,680 840 840
19 [TT thé thao xa T4 Gia Khau 5.000m2 CcT 1,500 500 1,000
20 [Bairac xa Ta Gia Khau 800 300
2]  |Nghia trang xa T4 Gia Khéu 1,000 500
22 |Nha lam viéc cdng an, QS x& Ta Gia Khéu CT 3,000 3,000
[T - S Y . I||... N n . . -7 T T IR N B I T
2 Z.N: wmm_m. ha tang tao quy dit dau gia xa Ta Iha 10,000 2,000 8,000
‘ Gia Khau ’ I
24 |Ch¢ Ta Gia Khau 2,500 2,500
25 |Dy an Phat trién rimg xa Ta Gia Khau 360 ha 10,800 7,200 3,600
b |Vén Sunghigp 23,963 15,260 8,703
1 Quy hoach xdy dung NTM xa Ta Gia Khéu Khu trung tdm va 3 diém din cir than 450 300 150
2 Bao vé nimg x3 Ta Gia Khau 210ha 313 315 -
3 [San xvét trdng trot xa T4 Gia Khau 4,000 2,000 2,000
o Tm,mlm_wm'_m:m <Hmn tir NN céc _c«: omv. D.m:m B BN |
. i 2,000
hiéu qua cao xa Ta Gia Khau 4,000 2,000 .,,\i - |
4 |Chan nudi xa Ta Gia Khéu 9,000 4,500 4,500
- |Phat trién chan nudi bo xa Ta Gia Khau 600 con 6,000 3,000 3,000
- |Phat wrién chan nudi lon xa Ta Gia Khiu 3000 con 3,000 1,500 1,500
i ) . [
S |Tuyén tuyén, tap huén, ddo tao nghé 220 ngudi 660 660 -
¢ |Piem truy cép Internét xd, thon x T Gia 1 didm x4, 6 didm thén CT 390 280 110
Khau
7  |Trang thiét bi y t¢ xa T4 Gia Khau ol b3 CT 300 300 -
8 | Thiét bi nha van hoa xi T4 Gia Khau 200 200 il
L | -

&
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